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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH HẢI DƯƠNG 
                     

Bản án số: 12/2025/HS-PT 

Ngày: 13/02/2025 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Hữu Hiệu   

Các Thẩm phán: Ông Phạm Anh Tuyết, bà Phạm Thúy Hằng 

Thư ký phiên tòa: Bà Vũ Thị Mai Trang - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Hải Dương. 

- Đại  diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương tham gia phiên tòa: 

Bà Đinh Thu Thủy - Kiểm sát viên. 

Ngày 13 tháng 02 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương, 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 08/2025/TLPT-HS ngày 09 

tháng 01 năm 2025 đối với bị cáo Nguyễn Trung V; do có kháng cáo của các bị 

cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 114/2024/HS-ST ngày 29/11/2024 của Tòa 

án nhân dân thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. 

Bị cáo kháng cáo: Nguyễn Trung V, sinh ngày 24/11/1983 tại tỉnh Hải 

Dương; số căn cước công dân: 030083011716; nơi đăng ký thường trú: Tổ dân 

phố H, phường C, quận B, thành phố Hà Nội; nơi ở: SB09A – SP9A50, KĐT V, 

xã D, huyện G, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Tổng giám đốc Công ty cổ phần 

S5; trình độ văn hóa (học vấn): 12/12; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: 

Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Trung Đ (Nguyễn Trọng Đ1) (đã 

chết) và bà Nguyễn Thị T; có vợ và có 03 con; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm 

giam từ ngày 14/6/2024, hiện tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh H; có mặt. 

Người bào chữa: Luật sư Nguyễn Ánh T1 và Nguyễn Thị H thuộc Văn 

phòng L8, Đoàn luật sư thành phố H; địa chỉ: Số B L, phường N, quận H, thành 

phố Hà Nội; có mặt Luật sư Nguyễn Ánh T1. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo bản án sơ thẩm và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm 

tắt như sau: 

Năm 2016, Nguyễn Trung V thành lập Công ty cổ phần S5 (gọi tắt là Công 

ty), gồm các cổ đông sáng lập: Nguyễn Trung V góp 30% cổ phần; ông Phạm Phú 

T2, sinh năm 1976, trú tại CH804, nhà B, KĐT N, phường T, quận C, thành phố 
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Hà Nội góp 30% cổ phần; ông Đào Hữu B, sinh năm 1966, trú tại số nhà A, Ngõ 

A N, phường N, quận C, thành phố Hà Nội góp 30% cổ phần; Nguyễn Xuân T3, 

sinh năm 1984, trú tại thôn T, xã Q, huyện N, tỉnh Hải Dương góp 10% cổ phần. 

Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 25/5/2016, 

đăng ký thay đổi lần 3 ngày 10/11/2020 do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở kế 

hoạch và đầu tư thành phố H cấp, mã số doanh nghiệp: 0107446608, địa chỉ trụ 

sở: 335 T, Tổ dân phố H, phường C, B, Hà Nội. Từ năm 2020 đến nay, Công ty 

chỉ còn 03 cổ đông là Nguyễn Trung V có 69% cổ phần; ông Phạm Phú T2 có 

01% cổ phần và ông Đào Hữu B có 30% cổ phần. Nguyễn Trung V là Tổng Giám 

đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty, cũng là người điều hành mọi 

hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty từ khi thành lập, các cổ đông khác 

không tham gia điều hành, chỉ đạo bất cứ hoạt động gì. Công ty có chi nhánh và 

các địa điểm kinh doanh sau: 

+ Chi nhánh Công ty cổ phần S5 tại Hải Dương - Nhà máy H6, địa chỉ: K, 

QL18 phường C, thành phố C, tỉnh Hải Dương, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động chi nhánh số 0107446608-001, do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch 

đầu tư tỉnh H cấp, do Nguyễn Trung V làm Giám đốc chi nhánh. Đây là nơi tập 

trung toàn bộ hoạt động sản xuất, gia công các sản phẩm thực phẩm. Nhà máy 

được xây dựng từ năm 2020, hoàn thành vào tháng 5 năm 2021 với tổng diện tích 

mặt bằng: 5.828m2, gồm 03 nhà xưởng: Khu vực kho bao bì (2.000m2); Khu vực 

sản xuất có ngăn văn phòng (1.200m2); Khu vực X (1.000m2) chưa đi vào hoạt 

động. Khu vực sản xuất được chia thành 10 phòng riêng biệt: Kho nguyên liệu; 

Khu vực cân vi lượng; Khu phối trộn; Khu vực đóng hộp; Khu vực dán tem nhãn; 

Khu vực kho thành phẩm. Nhà máy có 01 dây chuyền sản xuất dạng lon (hộp) là 

dây chuyền đóng lon to (900g); 01 dây chuyền đóng lon nhỏ (400g); 01 dây 

chuyền sản xuất sản phẩm dạng gói. Nhà máy H6 đã được cấp Giấy chứng nhận 

cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm số 66/2021/ATTP-CNĐK do Chi cục 

ATVSTP tỉnh H cấp ngày 24/5/2021, có giá trị 03 năm; Giấy chứng nhận ISO 

22000: 2018 số: HA 375-21, Giấy chứng nhận thực hành sản xuất tốt GMP 119-

21 của V1 cấp có giá trị từ ngày 17/09/2021 đến ngày 16/09/2024.  

+ Địa điểm kinh doanh Ngọc L - Halanmilk, địa chỉ: K, Công ty cổ phần 

V2, địa chỉ số C, Tổ E, đường N, quận L, thành phố Hà Nội, Giấy chứng nhận 

đăng ký địa điểm kinh doanh số 00001 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch 

và đầu tư thành phố H cấp. Là địa điểm tập kết các sản phẩm thành phẩm do Công 

ty cổ phần S5 sản xuất, phân phối trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận.  

+ Địa điểm kinh doanh tại Hà Nội - Công ty cổ phần S5, địa chỉ: H H, quận 

L, thành phố Hà Nội, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh số 00005 do 

Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và đầu tư thành phố H cấp. Địa điểm kinh 

doanh không hoạt động sau khi đăng ký.  

Công ty cổ phần S5 vừa tiến hành sản xuất các sản phẩm do Công ty cổ 

phần S5 làm hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm, vừa tiến hành sản xuất, gia công 

sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung có nguồn gốc nguyên liệu từ sữa dạng 

bột cho một số các công ty khác trực tiếp do V điều hành và các công ty khác có 
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hợp đồng sản xuất gia công, gồm: (1) Công ty cổ phần S6 - Nhà máy L9. Trụ sở: 

262 N, phường T, thành phố H. Người đại diện theo pháp luật là anh Trần Tiến 

T4, Chức vụ: Giám đốc; sinh năm 1985, trú tại: A - S, P, T, Hà Nội; (2) Công ty 

cổ phần D3. Trụ sở: TT4-LK 04-07 KĐT E, phường H, thành phố H, tỉnh Hải 

Dương. Người đại diện theo pháp luật là ông Lê Quang L1, sinh năm 1968, trú 

tại: Thôn M, xã Đ, huyện N, tỉnh Hải Dương là Tổng Giám đốc; (3) Công ty cổ 

phần D4. Trụ sở: 52B phố L, phường N, thành phố H, tỉnh Hải Dương. Người đại 

diện theo pháp luật: anh Nguyễn Hữu H1, sinh năm: 1986, trú tại: Thôn C, xã M, 

T, Hải Dương; (4) Công ty cổ phần S6 - Nhà máy M6. Trụ sở: Thôn C, xã N, 

huyện Y, tỉnh Hưng Yên do chị Vương Thị T5, sinh năm 1999; trú tại: xã H, huyện 

N, tỉnh Hải Dương, Chức vụ: Giám đốc là người đại diện theo pháp luật; (5) Công 

ty cổ phần T11. Trụ sở: 71 V, phường N, quận C, thành phố Hà Nội. Người đại 

diện theo pháp luật là anh Nguyễn Anh T6, sinh năm 1973, nơi cư trú: Tổ B, Khu 

H, phường N, thành phố V, tỉnh Phú Thọ, Chức danh: Chủ tịch HĐQT. Anh T4, 

ông L1, anh H1, chị T5, anh Tuấn A đều là những người được V nhờ đứng tên 

người đại diện theo pháp luật của các Công ty, thực tế không tham gia điều hành 

các hoạt động của các Công ty trên. Mọi hoạt động liên quan đến sản xuất các sản 

phẩm mà các Công ty này công bố sản phẩm đều do V chỉ đạo, điều hành.  

Đối với Công ty cổ phần D5; trụ sở: 282 đường N, phường T, thành phố H, 

tỉnh Hải Dương do anh Bùi Văn K, sinh năm 1988, trú tại: Xóm M, xã T, huyện 

N, tỉnh Ninh Bình, chức vụ: Giám đốc là người đại diện theo pháp luật và Công 

ty cổ phần T12. Trụ sở: 335 T, quận B, thành phố Hà Nội. Người đại diện theo 

pháp luật là anh Nguyễn Khắc D, sinh năm 1973; trú tại: Tổ A, phường L, quận 

L, thành phố Hà Nội; chức danh: Tổng Giám đốc ký hợp đồng gia công và sản 

xuất tại Chi nhánh Holand Milk của Công ty cổ phần S5. Mọi hoạt động mua 

nguyên liệu, phối trộn theo công thức đều do bên nhận gia công mà trực tiếp là 

Nguyễn Trung V chỉ đạo thực hiện, chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm đối 

với bên thuê gia công.  

Quy trình đăng ký công bố sản phẩm và sản xuất như sau: Nguyễn Trung 

V là người có trình độ Đại học dược và đã được tập huấn kiến thức an toàn vệ 

sinh thực phẩm, V tự nghiên cứu, xây dựng lệnh sản xuất chung (công thức sản 

xuất) để sản xuất cho một số sản phẩm, yêu cầu công dụng, thành phần sản phẩm, 

định lượng, hàm lượng các chỉ tiêu có trong sản phẩm… sau đó V sẽ thông báo 

cho Đỗ Minh T7, sinh năm 1990, trú tại thôn T, xã N, huyện N, tỉnh Hải Dương 

là kế toán trưởng của Công ty cổ phần S5 về thông tin sản phẩm và chỉ đạo T7 

liên hệ đơn vị thiết kế nhãn sản phẩm, nhập nguyên vật liệu rồi sản xuất hàng mẫu, 

gửi mẫu đi kiểm nghiệm các chỉ tiêu chất lượng an toàn tại Viện kiểm nghiệm an 

toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia hoặc đơn vị khác có chức năng kiểm nghiệm. 

Sau khi có kết quả kiểm nghiệm, V chỉ đạo T7 xây dựng hồ sơ đăng ký công bố 

sản phẩm theo các tiêu chí V đưa ra rồi đi nộp hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm 

tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh H hoặc tỉnh Hưng Yên (theo địa chỉ 

trụ sở của Công ty có sản phẩm cần công bố). Khi có kết quả là Giấy tiếp nhận 

đăng ký bản công bố sản phẩm của Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm cấp sẽ đưa 
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vào sản xuất. Khi khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm thì V chỉ đạo các nhân 

viên kế toán lập các nhóm chát zalo với khách hàng, thông thường thành phần là 

khách hàng,V, các nhân viên kế toán trong công ty. Khi khách hàng gửi đơn hàng 

lên nhóm chát zalo thì chị Vương Thị T5, sinh năm 1999, trú tại thôn thôn N, xã 

H, huyện N, tỉnh Hải Dương là nhân viên kế toán nhận đơn hàng sau đó lên phiếu 

đơn hàng để chốt số lượng và giá với khách hàng. Sau khi khách hàng đồng ý, V 

nhắn tin qua zalo cho chị Nguyễn Thị L2, sinh năm 1992, trú tại: thôn M, xã Đ, 

huyện N, tỉnh Hải Dương là nhân viên kế toán hoặc Lê Thị T8, sinh năm 1990, 

trú tại thôn L, xã H, huyện N, tỉnh Hải Dương là nhân viên thủ kho của Công ty 

cổ phần S5 chỉ đạo gửi lại Lệnh sản xuất cho sản phẩm mà V đã xây dựng trước 

đó, lưu sẵn ở trong máy tính của các nhân viên qua zalo cho V. Trên cơ sở kinh 

nghiệm của bản thân, và tham khảo, rút kinh nghiệm trong quá trình sản xuất cũng 

như căn cứ chỉ tiêu chất lượng của từng thành phần nguyên liệu, V tự nghiên cứu, 

xây dựng các Lệnh sản xuất (Công thức sản xuất) chung cho các sản phẩm (một 

lệnh sản xuất dùng để sản xuất một hoặc nhiều loại sản phẩm) nhưng không thực 

hiện việc kiểm tra, kiểm nghiệm các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu trước, sau khi 

sản xuất để đảm bảo sản phẩm sản xuất ra có các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu phù 

hợp với tiêu chuẩn công bố hoặc ghi trên nhãn, bao bì sản phẩm. Ngoài ra, trong 

quá trình sản xuất đối với từng sản phẩm ở những thời điểm nhất định, V cũng tự 

điều chỉnh Lệnh sản xuất như thay đổi thêm bớt thành phần nguyên liệu, thêm bớt 

khối lượng các nguyên liệu, thay đổi chủng loại, xuất xứ của nguyên liệu để phù 

hợp với nguồn nguyên liệu còn trong kho và phù hợp với nhu cầu của khách hàng 

và nhằm mục đích tiết giảm chi phí sản xuất nhưng không có biện pháp kiểm tra, 

kiểm nghiệm sau khi thay đổi lệnh sản xuất để đảm bảo các chỉ tiêu chất lượng 

của sản phẩm phù hợp với hồ sơ công bố hoặc ghi trên nhãn, bao bì sản phẩm. 

Sau khi sửa đổi các lệnh sản xuất theo ý của V và V đồng ý sản xuất thì chị L2 

hoặc chị T8 in các Lệnh sản xuất rồi chuyển cho chị Lê Thị T9, sinh năm 1967, 

trú tại thôn N, xã Đ, huyện N, tỉnh Hải Dương ở bộ phân cân đo vi lượng, đa 

lượng. Sau khi chị T9 cân đo các nguyên liệu theo lệnh sản xuất, bộ phận phối 

trộn, sản xuất đưa nguyên liệu vào máy trộn theo tỷ lệ đã cân. Sau đó công nhân 

sẽ tự ấn nút vận hành máy (nhiều công nhân có thể tự ấn nút vận hành máy) trộn 

nguyên liệu. Sau khi trộn xong sữa được đưa vào hệ thống dây chuyền đóng lon 

to (900g) hoặc dây chuyền đóng lon nhỏ (400g) hoặc dây chuyền đóng gói sản 

phẩm dạng gói. Sau khi chiết rót vào lon hoặc hộp giấy sẽ đóng ghép mí lon và in 

số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng lên trên vỏ lon, vỏ hộp giấy. Tiếp theo chuyển 

sang bộ phận hoàn thiện: công nhân sẽ kiểm tra các sản phẩm móp méo, không 

đảm bảo loại ra, các sản phẩm đảm bảo sẽ dán tem nhãn, sau cùng là đóng sản 

phẩm vào các thùng bìa cát tông rồi vận chuyển đến kho thành phẩm chờ xuất bán 

hoặc chuyển lên các địa điểm kinh doanh và trụ sở chính để bày bán, giới thiệu 

sản phẩm.  

Ngày 24/08/2022, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Bộ 

C9 đã tiến hành kiểm tra công tác chấp hành pháp luật tại Công ty cổ phần S5. 

Kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra như sau: 
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Các nguyên liệu, bao bì, phụ gia: Đoàn kiểm tra đã phát hiện nhiều loại 

nguyên liệu khác nhau tại Nhà máy H6 và kho N3. Sau khi kiểm tra xác minh xác 

định: 

- Các nguyên liệu không có hóa đơn, chứng từ, hoặc hóa đơn chứng từ qua 

xác minh không hợp lệ: 

+ Nguyên liệu Glucolaman (số lượng 9,5kg): Không rõ xuất xứ, Không có 

nhãn phụ. Công ty cổ phần S5 không xuất trình được hóa đơn chứng từ đi kèm; 

+ Nguyên liệu Adenosin 90% (số lượng 13kg): Xuất xứ: Trung Quốc, Số 

lô: 22061614, NSX: 10/6/2022; HSD: 09/6/2025. Công ty cổ phần S5 xuất trình 

Hóa đơn số 0001197 ngày 26/8/2022 mua của Công ty CP D6 nhưng đối chiếu 

không phù hợp số lô thực tế. 

+ Nguyên liệu L.Glutathion (số lượng 19kg): Xuất xứ: Trung Quốc, Số lô: 

22051342, NSX: 13/5/2022, HSD: 12/5/2024. Công ty cổ phần S5 xuất trình Hóa 

đơn GTGT số 0001194 ngày 25/8/2022 của Công ty CP D6 (06kg) và Công ty 

TNHH L10 theo hóa đơn C22TLH15557 ngày 28/6/2022 nhưng không phù hợp 

với số lô thực tế 

+ Nguyên liệu Bột Cacao (số lượng 8,5kg):  Không rõ xuất xứ, Không nhãn 

hiệu. Công ty cổ phần S5 không xuất trình được hóa đơn chứng từ đi kèm 

+ Nguyên liệu Povidone (số lượng 20kg): Xuất xứ Trung Quốc, Số lô 

K30P02-200202, NSX 26/2/2020; HSD 25/2/2023. Công ty cổ phần S5 không 

xuất trình được hóa đơn chứng từ đi kèm (không được Công ty sử dụng vào sản 

xuất). 

+ Nguyên liệu H2 đậu đen (số lượng 20kg): Không rõ xuất xứ. Công ty cổ 

phần S5 xuất trình Hóa đơn GTGT ký hiệu C22TPM số 2970 ngày 24/8/2022 của 

Công ty CP T13 (05kg) nhưng qua xác minh không phù hợp (không được Công 

ty sử dụng vào sản xuất). 

- Nguyên liệu có hóa đơn chứng từ một phần: Nguyên liệu Đường M (số 

lượng 29 bao (25kg/bao): Xuất xứ Trung Quốc, Số lô: 2022061201, NSX: 

12/6/2022, HSD: 11/6/2024. Công ty cổ phần S5 xuất trình  02 Hóa đơn GTGT 

ký hiệu 1C22TKVsố 00006164 ngày 24/8/2022 của Công ty TNHH K3 (số lượng 

02 tấn); Hóa đơn GTGT số 00006299 ngày 26/8/2022 của Công ty TNHH K3 (02 

tấn) nhưng chỉ có 10 bao (250kg) trùng khớp số lô; 19 bao (475kg) không trùng 

khớp số lô thực tế. 

Đoàn kiểm tra đã tiến hành thu 67 mẫu tương đương 67 lô sản phẩm của 33 

loại sản phẩm là thực phẩm gửi giám định tại Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh 

thực phẩm Quốc gia theo quy định. Căn cứ chứng thư giám định, Phiếu kết quả 

kiểm nghiệm so sánh với hồ sơ công bố, tự công bố sản phẩm thấy: Trong 66/67 

lô sản phẩm có chỉ tiêu chất lượng không đạt, trong đó có 65 lô sản phẩm đều có 

ít nhất từ 02 chỉ tiêu chất lượng chủ yếu chỉ đạt dưới 70% so với công bố áp dụng 

hoặc nhãn hàng hóa; 01/67 lô sản phẩm có kết quả đạt so với quy định; 01/67 lô 

vi phạm hành chính.  
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Trong quá trình điều tra, xác định số lượng cụ thể các sản phẩm thành phẩm 

V đã chỉ đạo sản xuất tại Nhà máy H6 như sau: 

Sản phẩm của Công ty cổ phần S5 đứng tên công bố: 

- 312 hộp Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Canxi G, loại 400g, Số 

lô:18082022, NSX:18/08/2022, HSD:18/08/2025. 

- 354 hộp Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Canxi G, loại 400g, Số 

lô:02082022, NSX:02/08/2022, HSD:02/08/2025. 

- 552 hộp Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Canxi G, loại 400g, Số 

lô:10082022, NSX:10/08/2022, HSD:10/08/2025. 

- 150 hộp Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Canxi G, loại 400g, Số 

lô:03082022, NSX:11/08/2022, HSD:11/08/2025. 

- 108 hộp Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Canxi G, loại 900g, Số 

lô:25072022, NSX:25/07/2022, HSD:25/07/2025. 

- 720 hộp Sản phẩm dinh dưỡng Pedia Care Gold (D1 cho người từ 1 đến 

10 tuổi), loại 400g, Số lô:10082022, NSX:11/08/2022, HSD:11/08/2025. 

- 192 hộp Sản phẩm dinh dưỡng Pedia Care Gold (D1 cho người từ 1 đến 

10 tuổi), loại 400g, Số lô:07082022, NSX:11/08/2022, HSD:11/08/2025. 

- 240 hộp Sản phẩm dinh dưỡng Pedia Care Gold (D1 cho người từ 1 đến 

10 tuổi), loại 400g, Số lô:21082022, NSX:22/08/2022, HSD:22/08/2025. 

- 360 hộp Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Anphalipid Sữa Non, 

loại 400g, Số lô:15082022, NSX:18/08/2022, HSD:18/08/2025. 

- 864 hộp Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Anphalipid Sữa Non, 

loại 400g, Số lô:22082022, NSX:22/08/2022, HSD:22/08/2025. 

- 408 hộp Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Anphalipid Sữa Non, 

loại 400g, Số lô:05082022, NSX:10/08/2022,HSD:10/08/2025. 

- 360 hộp Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Anphalipid Sữa Non, 

loại 400g, Số lô:04082022, NSX:11/08/2022, HSD:11/08/2025. 

- 78 hộp Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Anphalipid Sữa Non, loại 

400g, Số lô:17082022; NSX:17/08/2022; HSD:17/08/2025. 

- 84 hộp Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt H7 Gold Care, loại 900g, 

Số lô:15082022; NSX:17/08/2022; HSD:17/08/2025. 

- 744 hộp Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt H7 Gold Care, loại 400g, 

Số lô:17082022; NSX:18/08/2022; HSD:18/08/2025. 

- 744 hộp Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt H7 Gold Care, loại 400g, 

Số lô:15082022; NSX:15/08/2022; HSD:15/08/2025. 

- 2.832 hộp Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt AnphaLiqid Sữa non 

400g, loại 400g, Số lô: 23082022, NSX: 23/08/2022, HSD: 23/08/2025. 
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- 1.482 hộp Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt H7 400g, loại 400g, 

Số lô: 22082022, NSX: 23/08/2022, HSD: 23/08/2025. 

- 395 hộp Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Good Milk 400g, loại 

400g, Số lô: 17072021, NSX: 17/07/2021, HSD: 17/07/2024. 

- 528 hộp Sản phẩm dinh dưỡng Grow Gold Plus (Dinh dưỡng cho trẻ từ 

3-10 tuổi), loại 400g, Số lô:11082022, NSX:11/08/2022, HSD:11/08/2025. 

- 144 hộp Sản phẩm dinh dưỡng Grow Gold Plus (Dinh dưỡng cho trẻ từ 

3-10 tuổi), loại 400g, Số lô:01052022; NSX:05/05/2022; HSD:05/05/2025. 

- 144 hộp Sản phẩm dinh dưỡng Grow Gold Plus (Dinh dưỡng cho trẻ từ 

3-10 tuổi), loại 400g, Số lô:20082022; NSX:22/08/2022; HSD:22/08/2025. 

- 1.026 hộp Sản phẩm dinh dưỡng Grow Gold Plus 400g, loại 400g, Số lô: 

21082022, NSX: 24/08/2022, HSD: 24/08/2025. 

- 1.218 hộp Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Diabetic Gold Care 

400g, loại 400g, Số lô: 24082022, NSX: 24/08/2022, HSD: 24/08/2025. 

- 360 hộp Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Diabetic G, loại 400g, 

Số lô:06082022; NSX:11/08/2022; HSD:11/08/2025. 

- 144 hộp Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Diabetic G, loại 400g, 

Số lô:13082022; NSX:13/08/2022; HSD:13/08/2025. 

- 672 hộp Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Diabetic G, loại 400g, 

Số lô:19082022; NSX:19/08/2022; HSD:19/08/2025. 

- 96 hộp Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Diabetic G, loại 900g, Số 

lô:27072022; NSX:27/07/2022; HSD:27/07/2025. 

- 23 hộp Sản phẩm dinh dưỡng dành cho người 6 tuổi trở lên M, loại 400g, 

Số lô:06092021; NSX:06/09/2021; HSD:06/09/2024. 

- 168 hộp Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt MILK NANO Curcumin, 

loại 900g, Số lô:07082022; NSX:11/08/2022; HSD:11/08/2025. 

- 72 hộp Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt MILK NANO Curcumin, 

loại 900g, Số lô:24062022; NSX:24/06/2022; HSD:24/06/2025. 

- 906 hộp Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Diamond Milk, loại 

400g, Số lô: 22082022, NSX: 24/08/2022, HSD: 24/08/2025. 

- 288 hộp Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Diamond Milk, loại 

900g, Số lô: 22082022, NSX: 22/08/2022, HSD: 22/08/2025. 

- 2.040 hộp Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Diamond Milk 400g, 

loại 400g, Số lô: 19082022, NSX: 19/08/2022, HSD: 19/08/2025. 

- 168 hộp Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Canxi Nano Plus K2, 

loại 900g, Số lô:29032022; NSX:31/03/2022; HSD:31/03/2025. 
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- 84 hộp Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Canxi Nano Plus K2, loại 

900g, Số lô:07042022; NSX:08/04/2022; HSD:08/04/2025. 

- 108 hộp Sản phẩm dinh dưỡng cao cấp Halan Milk, loại 900g, Số 

lô:18022022; NSX:18/02/2022; HSD:18/02/2025. 

- 238 hộp Sản phẩm dinh dưỡng cao cấp Halan Milk (cho người từ 1 tuổi 

trở lên), loại 400g, Số lô: 08082022, NSX: 11/08/2022, HSD: 11/08/2025. 

- 59 hộp Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Gold Canxi K2, loại 900g, 

Số lô:04062022; NSX:08/06/2022; HSD:08/06/2025. 

- 238 hộp Sản phẩm dinh dưỡng HaLan Milk Goat BA 400g (cho người từ 

1 đến 15 tuổi), loại 400g, Số lô: 09082022, NSX: 11/08/2022, HSD: 11/08/2025. 

- 96 hộp Sản phẩm dinh dưỡng HalanMilk Alpha G (dùng cho người từ 3 

tuổi trở lên), loại 400g, Số lô: 03112021, NSX: 03/11/2021, HSD: 03/11/2024. 

- 318 hộp Sản phẩm dinh dưỡng RoyalMilk Pedia ăn ngon - Tiêu hoá tốt, 

từ 1-10 tuổi hộp, loại 400g, Số lô: 25102021, NSX: 30/10/2021, HSD: 

30/10/2024. 

Sản phẩm của Công ty cổ phần S6 - Nhà máy M6 đứng tên công bố: 

- 630 gói Sản phẩm dinh dưỡng y học Gold Life M, loại 16g/gói, Số lô: 

21072022, NSX: 21/07/2022, HSD: 21/07/2025. 

- 07 hộp Sản phẩm dinh dưỡng y học sữa non Sữa thực vật Enzym Milk O 

400g (hương vị S), loại 400g, Số lô: 16082022; NSX: 16/08/2022; 

HSD:16/08/2024. 

- 47 hộp Sản phẩm dinh dưỡng y học sữa non Sữa thực vật Enzym Milk O 

400g (hương vị S), loại 400g, Số lô: 09052022, NSX: 12/05/2022, HSD: 

12/05/2024. 

- 23 hộp Sản phẩm dinh dưỡng Sữa thực vật Enzym Milk O 400g (hương 

vị Quy kem), loại 400g, Số lô: 12052022, NSX: 12/05/2022, HSD: 12/05/2024. 

- 49 hộp Sản phẩm dinh dưỡng Sữa thực vật Enzym Milk O 400g (hương 

vị Quy kem), loại 400g, Số lô: 15082022, NSX: 15/08/2022, HSD: 15/08/2024. 

- 54 hộp Sản phẩm dinh dưỡng y học sữa non Enzym Milk IG + 400g, loại 

400g, Số lô: 26072022, NSX: 26/07/2022, HSD: 26/07/2025. 

- 07 hộp Sản phẩm dinh dưỡng sữa thực vật EnzymMilk Organic 900g 

(Hương vị S), loại 900g, Số lô: 18052022, NSX: 18/05/2022, HSD: 18/05/2024. 

- 10 hộp Sản phẩm dinh dưỡng sữa thực vật EnzymMilk Organic 900g 

(Hương vị S), loại 900g, Số lô: 08052022, NSX: 12/05/2022, HSD: 12/05/2024. 

- 01 hộp Sản phẩm dinh dưỡng sữa thực vật EnzymMilk Organic 900g 

(Hương vị S), loại 900g, Số lô: 19042022, NSX: 20/04/2022, HSD: 20/04/2024. 
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- 12 hộp Sản phẩm dinh dưỡng sữa thực vật EnzymMilk Organic 900g 

(Hương vị Quy kem), loại 900g, Số lô: 09052022, NSX: 12/05/2022, HSD: 

12/05/2024. 

- 01 hộp Sản phẩm dinh dưỡng sữa thực vật EnzymMilk Organic 900g 

(Hương vị Quy kem), loại 900g, Số lô: 17052022, NSX: 18/05/2022, HSD: 

18/05/2024. 

- 61 hộp Sản phẩm dinh dưỡng sữa thực vật EnzymMilk Organic 400g 

(Hương vị Quy kem), loại 400g, Số lô: 12082022, NSX: 12/08/2022, HSD: 

12/08/2024. 

- 12 hộp Sản phẩm dinh dưỡng sữa thực vật EnzymMilk Organic 400g 

(Hương vị Quy kem), loại 400g, Số lô: 10062022, NSX: 12/06/2022, HSD: 

12/06/2024. 

- 3.448 hộp Sản phẩm dinh dưỡng The Beautiful L3 sữa non 450g (H) (cho 

người từ 2 tuổi trở lên), loại 450g, Số lô: 16112021, NSX: 16/11/2021, HSD: 

16/11/2024. 

- 780 hộp Sản phẩm dinh dưỡng L11 900g (cho người từ 2 tuổi trở lên), 

loại 900g, Số lô: 16082022, NSX: 16/08/2022, HSD: 16/08/2025. 

- 30 hộp Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Lala Mama Milk 900, loại 

900g, Số lô: 27082021, NSX: 27/08/2021, HSD: 27/08/2024. 

- 42 hộp Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Lala Mama Milk 900, loại 

900g, Số lô: 01102021, NSX: 05/10/2021, HSD: 05/10/2024. 

- 390 hộp Sản phẩm dinh dưỡng Lala Goat M1 (cho người từ 1 đến 18 tuổi), 

loại 900g, Số lô: 11102021, NSX: 12/10/2021, HSD: 12/10/2024. 

- 53 hộp Sản phẩm dinh dưỡng Lala Pedia Milk (cho trẻ từ 1 đến 10 tuổi), 

loại 900g, Số lô: 23082021, NSX: 27/08/2021, HSD: 27/08/2024. 

- 185 hộp Sản phẩm dinh dưỡng Lala Pedia Milk (cho trẻ từ 1 đến 10 tuổi), 

loại 900g, Số lô: 04102021, NSX: 05/10/2021, HSD: 05/10/2024. 

- 426 hộp Sản phẩm dinh dưỡng Lala Kids Milk 900g (cho trẻ từ 6 đến 36 

tháng tuổi), loại 900g, Số lô: 02102021, NSX: 05/10/2021, HSD: 05/10/2023. 

Sản phẩm của Công ty cổ phần S6 - Nhà máy L9 đứng tên công bố: 

- 116 hộp Sản phẩm dinh dưỡng Akido Goat Kao IQ 900g (cho trẻ từ 1 đến 

10 tuổi), loại 900g, Số lô: 20082022, NSX: 22/08/2022, HSD: 22/08/2025. 

Sản phẩm của Công ty cổ phần D3 đứng tên công bố: 

- 36 hộp Sản phẩm dinh dưỡng Nutri Kid A+ Goat Pedia 900g (cho người 

từ 1 đến 10 tuổi), loại 900g, Số lô: 06082022, NSX: 06/08/2022, HSD: 

06/08/2025. 

- 501 hộp Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Đông Trùng Hạ Thảo N 

100g, loại 100g, Số lô: 10062022, NSX: 10/06/2022, HSD: 10/06/2025. 



10 

Sản phẩm của Công ty cổ phần D4 đứng tên công bố: 

- 72 hộp Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Probimil Canxi 900g, loại 

900g, Số lô: 21082022, NSX: 21/08/2022, HSD: 21/08/2025. 

Sản phẩm của Công ty cổ phần T11 đứng tên công bố: 

- 60 hộp Sản phẩm dinh dưỡng Fushi Milk Pedia 900g (cho trẻ từ 1 đến 9 

tuổi), loại 900g, Số lô: 21082022, NSX: 22/08/2022, HSD: 22/08/2025. 

Sản phẩm của Công ty cổ phần D5 đứng tên công bố: 

- 88 hộp Sản phẩm dinh dưỡng Rhino Baby's 400g (cho trẻ từ 1 đến 10 

tuổi), loại 400g, Số lô: 16082022, NSX: 16/08/2022; HSD: 16/08/2025. 

Sản phẩm của Công ty cổ phần T12 ứng tên công bố: 

- 120 hộp Sản phẩm dinh dưỡng NutriLife 24h 400g (cho người từ 1 tuổi 

trở lên), loại 400g, Số lô: 24H VIET NAM, NSX: 27/06/2022, HSD: 27/06/2025. 

Tổng số sản phẩm thành phẩm là 27.378 hộp/gói.  

Tại Bản kết luận giám định số 7140/KL-KTHS ngày 06/10/2023, V3 - Bộ 

C9 kết luận: 06 (sáu) sản phẩm dinh dưỡng L12 (loại 900g/01 hộp; có số lô: 

02102021; NSX: 05/10/2021, HSD: 05/10/2023) gửi giám định có hàm lượng 

trung bình và tỉ lệ phần trăm (%) các chỉ tiêu so với mức công bố chỉ tiêu chất 

lượng đã đăng ký trong bản Tiêu chuẩn sản xuất số: 03/2021/TCSMD kèm theo 

Bản công bố sản phẩm số: 03/2021/SMD ngày 18/6/2021 của Công ty cổ phần S6 

- Nhà máy M6. Căn cứ điểm b, khoản 7, điều 3, Nghị định số 98/2020/NĐ-CP 

ngày 26/08/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt 

động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng thì mẫu gửi giám định có các chỉ tiêu: Chất xơ hoà tan, S, Đ2, 

Vitamin E, Vitamin K, Vitamin B, Vitamin B, Axit Folic đều có hàm lượng nhỏ 

hơn 70% so với mức công bố, do vậy 06 (sáu) sản phẩm dinh dưỡng LaLa Kids 

Milk trên đều là hàng giả. 

Tại Bản kết luận giám định số 5220/KL-KTHS ngày 01/4/2024, V3 - Bộ 

C9 kết luận: 

+ 06 (sáu) hộp thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt C10 (loại 400g/1hộp; 

số lô: 18082022; NSX: 18/08/2022; HSD: 18/08/2025; ký hiệu: 2822HL3) gửi 

giám định có hàm lượng trung bình các chỉ tiêu chất lượng so với mức công bố 

tại Bản công bố sản phẩm số: 07/2020/SHL ngày 01/4/2020 của Công ty cổ phần 

S5. Mẫu gửi giám định có các chỉ tiêu: Chất đạm, Năng lượng từ chất đạm, C xơ 

hòa tan (FOS), Vitamin C, Vitamin K, Vitamin B, Vitamin B, Vitamin B, Vitamin 

B, A, S, C1, P, K1, M2, M3, S1, B1, C2 đều có hàm lượng nhỏ hơn 70% với mức 

công bố, căn cứ Điểm b, Khoản 7, Điều 3, Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 

26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động 

thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng (sau đây viết tắt là Nghị định số 98/2020/NĐ-CP) thì 06 (sáu) hộp sản 

phẩm dinh dưỡng Canxi Gold Care trên đều là hàng giả. 
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+ 06 (sáu) hộp thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt C10 (loại 400g/1hộp; 

số lô: 02082022; NSX: 02/08/2022; HSD: 02/08/2025; ký hiệu: 2822HL4) gửi 

giám định có hàm lượng trung bình các chỉ tiêu chất lượng so với mức công bố 

tại Bản công bố sản phẩm số: 07/2020/SHL ngày 01/4/2020 của Công ty cổ phần 

S5. Mẫu gửi giám định có các chỉ tiêu: Chất đạm, Năng lượng từ chất đạm, C xơ 

hòa tan (FOS), Vitamin K, Vitamin B, Vitamin B, Vitamin B, Vitamin B, A, S, 

C1, P, K1, N1, M2, M3, I, S1, B1, C2 đều có hàm lượng nhỏ hơn 70% với mức 

công bố, căn cứ Nghị định 98/2020/NĐ-CP thì 06 (sáu) hộp sản phẩm dinh dưỡng 

Canxi Gold Care trên đều là hàng giả. 

+ 06 (sáu) hộp thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt C10 (loại 400g/1hộp; 

số lô: 10082022; NSX: 10/08/2022; HSD: 10/08/2025; ký hiệu: 2822HL5) gửi 

giám định có hàm lượng trung bình các chỉ tiêu chất lượng so với mức công bố 

tại Bản công bố sản phẩm số: 07/2020/SHL ngày 01/4/2020 của Công ty cổ phần 

S5. Mẫu gửi giám định có các chỉ tiêu: Chất đạm, Năng lượng từ chất đạm, C xơ 

hòa tan (FOS), Vitamin K, Vitamin B, Vitamin B, Vitamin B, Vitamin B, A, S, 

C1, P, K1, M2, M3, S1, B1, C2 đều có hàm lượng nhỏ hơn 70% với mức công 

bố, căn cứ Nghị định 98/2020/NĐ-CP thì 06 (sáu) hộp sản phẩm dinh dưỡng 

Canxi Gold Care trên đều là hàng giả. 

+ 06 (sáu) hộp thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt C10 (loại 400g/1hộp; 

số lô: 03082022; NSX: 11/08/2022; HSD:11/08/2025; ký hiệu: 2822HL6) gửi 

giám định có hàm lượng trung bình các chỉ tiêu chất lượng so với mức công bố 

tại Bản công bố sản phẩm số: 07/2020/SHL ngày 01/4/2020 của Công ty cổ phần 

S5. Mẫu gửi giám định có các chỉ tiêu: Chất đạm, Năng lượng từ chất đạm, C xơ 

hòa tan (FOS), Vitamin K, Vitamin B, Vitamin B, Vitamin B, Vitamin B, A, S, 

C1, P, K1, N1, M2, M3, I, S1, B1, C2 đều có hàm lượng nhỏ hơn 70% với mức 

công bố, căn cứ Nghị định 98/2020/NĐ-CP thì 06 (sáu) hộp sản phẩm dinh dưỡng 

Canxi Gold Care trên đều là hàng giả. 

+ 06 (sáu) hộp thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt C10 (loại 900g/1hộp; 

số lô: 25072022; NSX: 25/07/2022; HSD: 25/07/2025; ký hiệu: 2822HL7) gửi 

giám định có hàm lượng trung bình các chỉ tiêu chất lượng so với mức công bố 

tại Bản công bố sản phẩm số: 07/2020/SHL ngày 01/4/2020 của Công ty cổ phần 

S5. Mẫu gửi giám định có các chỉ tiêu: Chất đạm, Năng lượng từ chất đạm, C xơ 

hòa tan (FOS), Vitamin K, Vitamin B, Vitamin B, Vitamin B, Vitamin B, C, K1, 

N1, M2, M3, S1, B1, C2 đều có hàm lượng nhỏ hơn 70% với mức công bố, căn 

cứ Nghị định 98/2020/NĐ-CP thì 06 (sáu) hộp sản phẩm dinh dưỡng Canxi Gold 

Care trên đều là hàng giả. 

+ 06 (sáu) hộp sản phẩm dinh dưỡng Pedia Care Gold (D1 cho người từ 1 

đến 10 tuổi; loại 400g/1hộp; số lô: 10082022; NSX: 11/08/2022; HSD: 

11/08/2025; ký hiệu: 2822HL8) gửi giám định có hàm lượng trung bình các chỉ 

tiêu chất lượng so với mức công bố tại Bản công bố sản phẩm số: 08/2020/SHL 

ngày 01/4/2020 của Công ty cổ phần S5. Mẫu gửi giám định có các chỉ tiêu: Chất 

đạm, Năng lượng từ chất đạm, C xơ hòa tan (FOS), L4, Vitamin A1, B1, Vitamin 

PP, Vitamin C, Vitamin B, Vitamin B, Vitamin B, A, C1, K1, S1 đều có hàm 
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lượng nhỏ hơn 70% với mức công bố, căn cứ Nghị định 98/2020/NĐ-CP thì 06 

(sáu) hộp sản phẩm dinh dưỡng Pedia Care Gold trên đều là hàng giả. 

+ 06 (sáu) hộp sản phẩm dinh dưỡng Pedia Care Gold (D1 cho người từ 1 

đến 10 tuổi; loại 400g/1hộp; số lô: 07082022; NSX: 11/08/2022; HSD: 

11/08/2025; ký hiệu: 2822HL9) gửi giám định có hàm lượng trung bình các chỉ 

tiêu chất lượng so với mức công bố tại Bản công bố sản phẩm số: 07/2020/SHL 

ngày 01/4/2020 của Công ty cổ phần S5. Mẫu gửi giám định có các chỉ tiêu: Chất 

đạm, Năng lượng từ chất đạm, C xơ hòa tan (FOS), L4, V, B, Vitamin B, Vitamin 

B, Vitamin B, A, S, C1, K1, S1 đều có hàm lượng nhỏ hơn 70% với mức công bố, 

căn cứ Nghị định 98/2020/NĐ-CP thì 06 (sáu) hộp sản phẩm dinh dưỡng Pedia 

Care Gold trên đều là hàng giả. 

+ 06 (sáu) hộp sản phẩm dinh dưỡng Pedia Care Gold (D1 cho người từ 1 

đến 10 tuổi; loại 400g/1hộp; số lô: 21082022; NSX: 22/08/2022; HSD: 

22/08/2025; ký hiệu: 2822HL10) gửi giám định có hàm lượng trung bình các chỉ 

tiêu chất lượng so với mức công bố tại Bản công bố sản phẩm số: 07/2020/SHL 

ngày 01/4/2020 của Công ty cổ phần S5. Mẫu gửi giám định có các chỉ tiêu: Chất 

đạm, Năng lượng từ chất đạm, C xơ hòa tan (FOS), L4, B1, Vitamin B, Vitamin 

B, S, C1, K1, S1 đều có hàm lượng nhỏ hơn 70% với mức công bố, căn cứ Nghị 

định 98/2020/NĐ-CP thì 06 (sáu) hộp sản phẩm dinh dưỡng Pedia Care Gold trên 

đều là hàng giả. 

+ 06 (sáu) hộp thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt AnphaLipid Sữa non 

(loại 400g/1hộp; số lô:15082022; NSX:18/08/2022; HSD:18/08/2025; ký hiệu: 

2822HL18) gửi giám định có hàm lượng trung bình các chỉ tiêu chất lượng so với 

mức công bố tại Bản công bố sản phẩm số: 12/2020/SHL ngày 21/6/2020 của 

Công ty cổ phần S5. Mẫu gửi giám định có các chỉ tiêu: Chất đạm, MUFA, PUFA, 

L5, K1, C3, C4, M2, S1, C5, M4, V, B2-carotein, Vitamin B, Vitamin B, Cholin 

đều có hàm lượng nhỏ hơn 70% với mức công bố, căn cứ Nghị định 98/2020/NĐ-

CP thì 06 (sáu) hộp sản phẩm dinh dưỡng AnphaLipid Sữa non trên đều là hàng 

giả. 

+ 06 (sáu) hộp thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt AnphaLipid Sữa non 

(loại 400g/1 hộp; số lô: 22082022; NSX: 22/08/2022; HSD: 22/08/2025; ký hiệu: 

2822HL19) gửi giám định có hàm lượng trung bình các chỉ tiêu chất lượng so với 

mức công bố tại Bản công bố sản phẩm số: 12/2020/SHL ngày 21/6/2020 của 

Công ty cổ phần S5. Mẫu gửi giám định có các chỉ tiêu: Chất đạm, MUFA, PUFA, 

L5, K1, C3, C4, M2, S1, C5, M4, V, B2-carotein, Vitamin B, Vitamin B, Cholin 

đều có hàm lượng nhỏ hơn 70% với mức công bố, căn cứ Nghị định 98/2020/NĐ-

CP thì 06 (sáu) hộp sản phẩm dinh dưỡng AnphaLipid Sữa non trên đều là hàng 

giả. 

+ 06 (sáu) hộp thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt AnphaLipid Sữa non 

(loại 400g/1 hộp; số lô: 05082022; NSX: 10/08/2022; HSD: 10/08/2025; ký hiệu: 

2822HL20) gửi giám định có hàm lượng trung bình các chỉ tiêu chất lượng so với 

mức công bố tại Bản công bố sản phẩm số: 12/2020/SHL ngày 21/6/2020 của 
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Công ty cổ phần S5. Mẫu gửi giám định có các chỉ tiêu: Chất đạm, MUFA, PUFA, 

L5, K1, C3, C4, M2, I, S1, C5, M4, V, B2-carotein, Vitamin B, Vitamin B, Cholin 

đều có hàm lượng nhỏ hơn 70% với mức công bố, căn cứ Nghị định 98/2020/NĐ-

CP thì 06 (sáu) hộp sản phẩm dinh dưỡng AnphaLipid Sữa non trên đều là hàng 

giả. 

+ 06 (sáu) hộp thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt AnphaLipid Sữa non 

(loại 400g/1 hộp; số lô: 04082022; NSX: 11/08/2022; HSD: 11/08/2025; ký hiệu: 

2822HL21) gửi giám định có hàm lượng trung bình các chỉ tiêu chất lượng so với 

mức công bố tại Bản công bố sản phẩm số: 12/2020/SHL ngày 21/6/2020 của 

Công ty cổ phần S5. Mẫu gửi giám định có các chỉ tiêu: Chất đạm, MUFA, PUFA, 

L5, K1, C3, C4, M2, I, S1, C5, M4, V, B2-carotein, Vitamin B, Vitamin B, Cholin 

đều có hàm lượng nhỏ hơn 70% với mức công bố, căn cứ Nghị định 98/2020/NĐ-

CP thì 06 (sáu) hộp sản phẩm dinh dưỡng AnphaLipid Sữa non trên đều là hàng 

giả. 

+ 06 (sáu) hộp thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt AnphaLipid Sữa non 

(loại 400g/1 hộp; số lô: 17082022; NSX: 17/08/2022; HSD: 17/08/2025; ký hiệu: 

2822HL22) gửi giám định có hàm lượng trung bình các chỉ tiêu so với các chỉ tiêu 

chất lượng so với mức công bố tại Bản công bố sản phẩm số: 12/2020/SHL ngày 

21/6/2020 của Công ty cổ phần S5. Mẫu gửi giám định có các chỉ tiêu: Chất đạm, 

MUFA, PUFA, L5, K1, C3, C4, M2, S1, C5, M4, V, B2-carotein, Vitamin B, 

Vitamin B, Cholin đều có hàm lượng nhỏ hơn 70% với mức công bố, căn cứ Nghị 

định 98/2020/NĐ-CP thì 06 (sáu) hộp sản phẩm dinh dưỡng AnphaLipid Sữa non 

trên đều là hàng giả. 

+ 06 (sáu) hộp thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt H8 (loại 900g/1 hộp; 

số lô:15082022; NSX: 17/08/2022; HSD: 17/08/2025; ký hiệu: 2822HL23) gửi 

giám định có hàm lượng trung bình các chỉ tiêu chất lượng so với mức công bố 

tại Bản công bố sản phẩm số: 10/2020/SHL ngày 10/5/2020 của Công ty cổ phần 

S5. Mẫu gửi giám định có các chỉ tiêu: Chất đạm, Năng lượng từ chất đạm, H3, 

Năng lượng từ chất đường bột, DHA, Chất xơ hòa tan (FOS), L5, V, Vitamin B, 

Vitamin B, Vitamin B, C, P, N1, S1 đều có hàm lượng nhỏ hơn 70% với mức 

công bố, căn cứ Nghị định 98/2020/NĐ-CP thì 06 (sáu) hộp sản phẩm dinh dưỡng 

Halanmilk Gold Care trên đều là hàng giả. 

+ 06 (sáu) hộp thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt H8 (loại 400g/1hộp; 

số lô: 17082022; NSX: 18/08/2022; HSD: 18/08/2025; ký hiệu: 2822HL24) gửi 

giám định có hàm lượng trung bình các chỉ tiêu chất lượng so với mức công bố 

tại Bản công bố sản phẩm số: 10/2020/SHL ngày 10/5/2020 của Công ty cổ phần 

S5. Mẫu gửi giám định có các chỉ tiêu: Chất đạm, Năng lượng từ chất đạm, H3, 

Năng lượng từ chất đường bột, DHA, Chất xơ hòa tan (FOS), L5, V, Vitamin B, 

Vitamin B, Vitamin B, S, C1, P, N1, S1 đều có hàm lượng nhỏ hơn 70% với mức 

công bố, căn cứ Nghị định 98/2020/NĐ-CP thì 06 (sáu) hộp sản phẩm dinh dưỡng 

Halanmilk Gold Care trên đều là hàng giả. 
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+ 06 (sáu) hộp thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt H8 (loại 400g/1hộp; 

số lô: 15082022; NSX: 15/08/2022; HSD: 15/08/2025; ký hiệu: 2822HL25) gửi 

giám định có hàm lượng trung bình các chỉ tiêu chất lượng so với mức công bố 

tại Bản công bố sản phẩm số: 10/2020/SHL ngày 10/5/2020 của Công ty cổ phần 

S5. Mẫu gửi giám định có các chỉ tiêu: Chất đạm, Năng lượng từ chất đạm, H3, 

Năng lượng từ chất đường bột, DHA, Chất xơ hòa tan (FOS), L5, V, Vitamin B, 

Vitamin B, Vitamin B, C, P, N1, S1 đều có hàm lượng nhỏ hơn 70% với mức 

công bố, căn cứ Nghị định 98/2020/NĐ-CP thì 06 (sáu) hộp sản phẩm dinh dưỡng 

Halanmilk Gold Care trên đều là hàng giả. 

+ 60 (sáu mươi) gói sản phẩm dinh dưỡng G1 (loại 16g/1 gói; số lô: 

21072022; NSX: 21/07/2022; HSD: 21/07/2025; ký hiệu: 1GLM) gửi giám định 

có hàm lượng trung bình các chỉ tiêu so với các chỉ tiêu chất lượng so với mức 

công bố tại Bản công bố sản phẩm số: 23/2022/SMD ngày 10/5/2022 của Công 

ty cổ phần S6 - Nhà máy M6. Mẫu gửi giám định có các chỉ tiêu: Chất xơ hòa tan 

(FOS), Vitamin D, Vitamin B, Acid Folic đều có hàm lượng nhỏ hơn 70% với 

mức công bố, căn cứ Nghị định 98/2020/NĐ-CP thì 60 (sáu mươi) gói sản phẩm 

dinh dưỡng Gold Lifes Men trên đều là hàng giả. 

+ 01 (một) hộp sản phẩm dinh dưỡng sữa thực vật EnzymMilk Organic  

(Hương vị Socola) (loại 400g/1hộp; số lô: 16082022; NSX: 16/08/2022; HSD: 

16/08/2024; ký hiệu: 1HLHD2) gửi giám định có hàm lượng trung bình các chỉ 

tiêu chất lượng so với mức công bố tại Bản công bố sản phẩm số: 14/2022/SMD 

ngày 17/3/2022 của Công ty cổ phần S6 - Nhà máy M6. Mẫu gửi giám định có 

các chỉ tiêu: Chất đạm, Năng lượng từ chất đạm, C xơ hòa tan, T10, C1, Vitamin 

E, Vitamin C, Vitamin B, Vitamin B, Vitamin B, Acid folic, B1 đều có hàm lượng 

nhỏ hơn 70% với mức công bố, căn cứ Nghị định 98/2020/NĐ-CP thì 01 (một) 

hộp sản phẩm dinh dưỡng sữa thực vật EnzymMilk Organic (Hương vị Socola) 

trên là hàng giả. 

+ 05 (năm) hộp sản phẩm dinh dưỡng sữa thực vật EnzymMilk Organic  

(Hương vị Socola) (loại 400g/1hộp; số lô: 09052022; NSX: 12/05/2022; HSD: 

12/05/2024; ký hiệu: 1HLHD2.1) gửi giám định có hàm lượng trung bình các chỉ 

tiêu chất lượng so với mức công bố tại Bản công bố sản phẩm số: 14/2022/SMD 

ngày 17/3/2022 của Công ty cổ phần S6 - Nhà máy M6. Mẫu gửi giám định có 

các chỉ tiêu: Chất đạm, Năng lượng từ chất đạm, C xơ hòa tan, T10, C1, Vitamin 

E, Vitamin C, Vitamin B, Axit pantothenic đều có hàm lượng nhỏ hơn 70% với 

mức công bố, căn cứ Nghị định 98/2020/NĐ-CP thì 05 (năm) hộp sản phẩm dinh 

dưỡng sữa thực vật EnzymMilk Organic (Hương vị Socola) trên đều là hàng giả. 

+ 03 (ba) hộp sản phẩm dinh dưỡng sữa thực vật EnzymMilk Organic  

(Hương vị quy kem) (loại 400g/1hộp; số lô: 12052022; NSX: 12/05/2022; HSD: 

12/05/2024; ký hiệu: 1HLHD3) gửi giám định có hàm lượng trung bình các chỉ 

tiêu chất lượng so với mức công bố tại Bản công bố sản phẩm số: 14/2022/SMD 

ngày 17/3/2022 của Công ty cổ phần S6 - Nhà máy M6. Mẫu gửi giám định có 

các chỉ tiêu: Chất đạm, Năng lượng từ chất đạm, C xơ hòa tan, T10, C1, Vitamin 

E, Vitamin K, Vitamin C, Vitamin B, Vitamin B, Axit pantothenic đều có hàm 
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lượng nhỏ hơn 70% với mức công bố, căn cứ Nghị định 98/2020/NĐ-CP thì 03 

(ba) hộp sản phẩm dinh dưỡng thực vật EnzymMilk Organic (Hương vị quy kem) 

trên đều là hàng giả. 

+ 04 (bốn) hộp sản phẩm dinh dưỡng sữa thực vật EnzymMilk Organic  

(Hương vị quy kem) (loại 400g/1hộp; số lô: 15082022; NSX: 15/08/2022; HSD: 

15/08/2024; ký hiệu: 1HLHD4) gửi giám định có hàm lượng trung bình các chỉ 

tiêu chất lượng so với mức công bố tại Bản công bố sản phẩm số: 14/2022/SMD 

ngày 17/3/2022 của Công ty cổ phần S6 - Nhà máy M6. Mẫu gửi giám định có 

các chỉ tiêu: Chất đạm, Năng lượng từ chất đạm, C xơ hòa tan, T10, C1, Vitamin 

E, Vitamin K, Vitamin C, Vitamin B, Vitamin B, Axit pantothenic đều có hàm 

lượng nhỏ hơn 70% với mức công bố, căn cứ Nghị định 98/2020/NĐ-CP thì 04 

(bốn) hộp sản phẩm dinh dưỡng thực vật EnzymMilk Organic (Hương vị quy 

kem) trên đều là hàng giả. 

+ 06 (sáu) hộp sản phẩm dinh dưỡng sữa non EnzymMilk IG + (loại 

400g/1hộp; số lô: 26072022; NSX: 26/07/2022; HSD: 26/07/2025; ký hiệu: 

1HLHD5) gửi giám định có hàm lượng trung bình các chỉ tiêu chất lượng so với 

mức công bố tại Bản công bố sản phẩm số: 19/2022/SMD ngày 08/4/2022 của 

Công ty cổ phần S6 - Nhà máy M6. Mẫu gửi giám định có các chỉ tiêu: DHA, 

Chất sơ hòa tan, C1, Vitamin C, Acid folic đều có hàm lượng nhỏ hơn 70% với 

mức công bố, căn cứ Nghị định 98/2020/NĐ-CP thì 06 (sáu) hộp sản phẩm dinh 

dưỡng sữa non EnzymMilk IG+ trên đều là hàng giả. 

+ 01 (một) hộp sản phẩm dinh dưỡng sữa thực vật EnzymMilk Organic  

(Hương vị Socola) (loại 900g/1hộp; số lô:18052022; NSX:18/05/2022; 

HSD:18/05/2024; ký hiệu: 1HLHD6) gửi giám định có hàm lượng trung bình các 

chỉ tiêu chất lượng so với mức công bố tại Bản công bố sản phẩm số: 

14/2022/SMD ngày 17/3/2022 của Công ty cổ phần S6 - Nhà máy M6. Mẫu gửi 

giám định có các chỉ tiêu: Chất đạm, Năng lượng từ chất đạm, C xơ hòa tan, L6, 

T10, C1, Vitamin E, Vitamin C, Vitamin B, Vitamin B, Axit pantothenic đều có 

hàm lượng nhỏ hơn 70% với mức công bố, căn cứ Nghị định 98/2020/NĐ-CP thì 

01 (một) sản phẩm dinh dưỡng sữa thực vật EnzymMilk Organic trên là hàng giả. 

+ 04 (bốn) hộp sản phẩm dinh dưỡng sữa thực vật EnzymMilk Organic  

(Hương vị Socola) (loại 900g/1hộp; số lô: 08052022; NSX: 12/05/2022; HSD: 

12/05/2024; ký hiệu: 1HLHD6.1) gửi giám định có hàm lượng trung bình các chỉ 

tiêu chất lượng so với mức công bố tại Bản công bố sản phẩm số: 14/2022/SMD 

ngày 17/3/2022 của Công ty cổ phần S6 - Nhà máy M6. Mẫu gửi giám định có 

các chỉ tiêu: Chất đạm, Năng lượng từ chất đạm, C xơ hòa tan, L6, T10, C1, S, 

Vitamin E, Vitamin C, Vitamin B, Vitamin B, Axit pantothenic đều có hàm lượng 

nhỏ hơn 70% với mức công bố, căn cứ Nghị định 98/2020/NĐ-CP thì 04 (bốn) 

hộp sản phẩm dinh dưỡng sữa thực vật EnzymMilk Organic trên đều là hàng giả. 

+ 01 (một) hộp sản phẩm dinh dưỡng sữa thực vật EnzymMilk Organic  

(Hương vị Socola) (loại 900g/1hộp; số lô: 19042022; NSX:20/04/2022; 

HSD:20/04/2024; ký hiệu: 1HLHD6.2) gửi giám định có hàm lượng trung bình 
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các chỉ tiêu chất lượng so với mức công bố tại Bản công bố sản phẩm số: 

14/2022/SMD ngày 17/3/2022 của Công ty cổ phần S6 - Nhà máy M6. Mẫu gửi 

giám định có các chỉ tiêu: Chất đạm, Năng lượng từ chất đạm, C xơ hòa tan, L6, 

T10, C1, S, Vitamin E, Vitamin C, Vitamin B, Vitamin B, Vitamin B, Acid folic, 

Axit pantothenic đều có hàm lượng nhỏ hơn 70% với mức công bố, căn cứ Nghị 

định 98/2020/NĐ-CP thì 01 (một) hộp sản phẩm dinh dưỡng sữa thực vật 

EnzymMilk Organic trên là hàng giả. 

+ 03 (ba) hộp sản phẩm dinh dưỡng sữa thực vật EnzymMilk Organic  

(Hương vị quy kem) (loại 900g/1hộp; số lô: 09052022; NSX: 12/05/2022; HSD: 

12/05/2024; ký hiệu: 1HLHD7) gửi giám định có hàm lượng trung bình các chỉ 

tiêu chất lượng so với mức công bố tại Bản công bố sản phẩm số: 14/2022/SMD 

ngày 17/3/2022 của Công ty cổ phần S6 - Nhà máy M6. Mẫu gửi giám định có 

các chỉ tiêu: Chất đạm, Năng lượng từ chất đạm, C xơ hòa tan, L6, T10, C1, 

Vitamin E, Vitamin C, Vitamin B, Vitamin B, Vitamin B, Acid folic, Axit 

pantothenic đều có hàm lượng nhỏ hơn 70% với mức công bố, căn cứ Nghị định 

98/2020/NĐ-CP thì 03 (ba) hộp sản phẩm dinh dưỡng sữa thực vật EnzymMilk 

Organic trên đều là hàng giả. 

+ 01 (một) hộp sản phẩm dinh dưỡng sữa thực vật EnzymMilk Organic  

(Hương vị quy kem) (loại 900g/1hộp; số lô: 17052022; NSX: 18/05/2022; HSD: 

18/05/2024; ký hiệu: 1HLHD7.1) gửi giám định có hàm lượng trung bình các chỉ 

tiêu chất lượng so với mức công bố tại Bản công bố sản phẩm số: 14/2022/SMD 

ngày 17/3/2022 của Công ty cổ phần S6 - Nhà máy M6. Mẫu gửi giám định có 

các chỉ tiêu: Chất đạm, Năng lượng từ chất đạm, C xơ hòa tan, L6, T10, C1, S, 

Vitamin E, Vitamin C, Vitamin B, Vitamin B, Vitamin B, Acid folic, Axit 

pantothenic đều có hàm lượng nhỏ hơn 70% với mức công bố, căn cứ Nghị định 

98/2020/NĐ-CP thì 01 (một) hộp sản phẩm dinh dưỡng sữa thực vật EnzymMilk 

Organic trên là hàng giả. 

+ 06 (sáu) hộp sản phẩm dinh dưỡng sữa thực vật EnzymMilk Organic  

(Hương vị quy kem) (loại 400g/1hộp; số lô: 12082022; NSX: 12/08/2022; HSD: 

12/08/2024; ký hiệu: 1HLHD9L) gửi giám định có hàm lượng trung bình các chỉ 

tiêu chất lượng so với mức công bố tại Bản công bố sản phẩm số: 14/2022/SMD 

ngày 17/3/2022 của Công ty cổ phần S6 - Nhà máy M6. Mẫu gửi giám định có 

các chỉ tiêu: Chất xơ hòa tan, T10, C1 đều có hàm lượng nhỏ hơn 70% với mức 

công bố, căn cứ Nghị định 98/2020/NĐ-CP thì 06 (sáu) hộp sản phẩm dinh dưỡng 

sữa thực vật EnzymMilk Organic trên đều là hàng giả. 

+ 04 (bốn) hộp sản phẩm dinh dưỡng sữa thực vật EnzymMilk Organic  

(Hương vị quy kem) (loại 400g/1hộp; số lô: 10062022; NSX: 12/06/2022; HSD: 

12/06/2024; ký hiệu: 1HLHD10L) gửi giám định có hàm lượng trung bình các chỉ 

tiêu chất lượng so với mức công bố tại Bản công bố sản phẩm số: 14/2022/SMD 

ngày 17/3/2022 của Công ty cổ phần S6 - Nhà máy M6. Mẫu gửi giám định có 

các chỉ tiêu: Chất xơ hòa tan, T10, C1 đều có hàm lượng nhỏ hơn 70% với mức 

công bố, căn cứ Nghị định 98/2020/NĐ-CP thì 04 (bốn) hộp sản phẩm dinh dưỡng 

sữa thực vật EnzymMilk Organic trên đều là hàng giả. 
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+ 06 (sáu) hộp sản phẩm dinh dưỡng The Beautiful life sữa non  (Hương 

Vani cho người từ 2 tuổi trở lên) (loại 450g/1hộp; số lô: 16112021; NSX: 

16/11/2021; HSD: 16/11/2024; ký hiệu: 1HLHD11) gửi giám định có hàm lượng 

trung bình các chỉ tiêu chất lượng so với mức công bố tại Bản công bố sản phẩm 

số: 25/2021/SMD ngày 12/9/2021 của Công ty cổ phần S6 - Nhà máy M6. Mẫu 

gửi giám định có các chỉ tiêu: Chất béo, Năng lượng từ chất béo, DHA, Chất xơ 

hòa tan, T10, IgG/Sữa non, Vitamin D đều có hàm lượng nhỏ hơn 70% với mức 

công bố, căn cứ Nghị định 98/2020/NĐ-CP thì 06 (sáu) hộp sản phẩm dinh dưỡng 

The Beautiful life sữa non trên đều là hàng giả. 

+ 06 (sáu) hộp sản phẩm dinh dưỡng L11 (cho người từ 2 tuổi trở lên) (loại 

900g/1hộp; số lô: 16082022; NSX: 16/08/2022; HSD: 16/08/2025; ký hiệu: 

1HLHD12) gửi giám định có hàm lượng trung bình các chỉ tiêu chất lượng so với 

mức công bố tại Bản công bố sản phẩm số: 09/2022/SMD ngày 27/01/2022 của 

Công ty cổ phần S6 - Nhà máy M6. Mẫu gửi giám định có các chỉ tiêu: Chất đạm, 

Năng lượng từ chất đạm, C xơ hòa tan, T10, C6 đều có hàm lượng nhỏ hơn 70% 

với mức công bố, căn cứ Nghị định 98/2020/NĐ-CP thì 06 (sáu) hộp sản phẩm 

dinh dưỡng LaLa Nest Milk Curcumin trên đều là hàng giả. 

+ 06 (sáu) hộp thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt AlphaLipid Sữa non 

(loại 400g/1hộp; số lô: 23082022; NSX: 23/08/2022; HSD: 23/08/2025; ký hiệu: 

1HLHD16) gửi giám định có hàm lượng trung bình các chỉ tiêu chất lượng so với 

mức công bố tại Bản công bố sản phẩm số: 12/2020/SHL ngày 21/6/2020 của 

Công ty cổ phần S5. Mẫu gửi giám định có các chỉ tiêu: Chất đạm, PUFA, L5, 

K1, C3, C4, M2, I, S1, C5, M4, V, B2-carotein, Vitamin E, Vitamin B, Vitamin 

B, Cholin đều có hàm lượng nhỏ hơn 70% với mức công bố, căn cứ Nghị định 

98/2020/NĐ-CP thì 06 (sáu) hộp sản phẩm dinh dưỡng AnphaLipid Sữa non trên 

đều là hàng giả. 

+ 06 (sáu) hộp thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt H7 (loại 400g/1hộp; 

số lô: 22082022; NSX: 23/08/2022; HSD: 23/08/2025; ký hiệu: 1HLHD19) gửi 

giám định có hàm lượng trung bình các chỉ tiêu chất lượng so với mức công bố 

tại Bản công bố sản phẩm số: 10/2020/SHL ngày 10/5/2020 của Công ty cổ phần 

S5. Mẫu gửi giám định có các chỉ tiêu: Chất đạm, Năng lượng từ chất đạm, H3, 

Năng lượng từ chất đường bột, DHA, Chất xơ hòa tan (FOS), L5, V, Vitamin K, 

Vitamin B, Vitamin B, Vitamin B, C, P, N1, S1 đều có hàm lượng nhỏ hơn 70% 

với mức công bố, căn cứ Nghị định 98/2020/NĐ-CP thì 06 (sáu) hộp sản phẩm 

dinh dưỡng HaLan Milk Gold Care trên đều là hàng giả. 

+ 06 (sáu) hộp thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt G2 (loại 400g/1hộp; 

số lô: 17072021; NSX: 17/07/2021; HSD: 17/07/2024; ký hiệu: 1HLHD26) gửi 

giám định có hàm lượng trung bình các chỉ tiêu chất lượng so với mức công bố 

tại Bản công bố sản phẩm số: 14/2022/SHL ngày 21/3/2020 của Công ty cổ phần 

S5. Mẫu gửi giám định có các chỉ tiêu: Hydart Carbon, DHA, Chất xơ hòa tan 

(FOS), L5, S, C1, P, K1, N1, M2, S1, Vitamin D, Vitamin K, Vitamin B đều có 

hàm lượng nhỏ hơn 70% với mức công bố, căn cứ Nghị định 98/2020/NĐ-CP 06 

(sáu) hộp thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Good Milk trên đều là hàng giả. 



18 

+ 06 (sáu) hộp thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt L12 (loại 900g/1hộp; 

số lô: 27082021; NSX: 27/08/2021; HSD: 27/08/2024; ký hiệu: 1HLHD27) gửi 

giám định có hàm lượng trung bình các chỉ tiêu chất lượng so với mức công bố 

tại Bản công bố sản phẩm số: 06/2021/SMD ngày 18/6/2021 của Công ty cổ phần 

S6 - Nhà máy M6. Mẫu gửi giám định có các chỉ tiêu: Chất xơ hòa tan, L6, T10, 

S, S1, Vitamin A1, P1 acid đều có hàm lượng nhỏ hơn 70% với mức công bố, căn 

cứ Nghị định 98/2020/NĐ-CP 06 (sáu) hộp thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc 

biệt LaLa MaMa Milk trên đều là hàng giả. 

+ 06 (sáu) hộp thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt L12 (loại 900g/1hộp; 

số lô: 01102021; NSX: 05/10/2021; HSD: 05/10/2024; ký hiệu: 1HLHD28) gửi 

giám định có hàm lượng trung bình các chỉ tiêu chất lượng so với mức công bố 

tại Bản công bố sản phẩm số: 06/2021/SMD ngày 18/6/2021 của Công ty cổ phần 

S6 - Nhà máy M6. Mẫu gửi giám định có các chỉ tiêu: DHA, Chất xơ hòa tan, L6, 

T10, S1 đều có hàm lượng nhỏ hơn 70% với mức công bố, căn cứ Nghị định 

98/2020/NĐ-CP 06 (sáu) hộp thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt LaLa MaMa 

Milk trên đều là hàng giả. 

+ 06 (sáu) hộp sản phẩm dinh dưỡng LaLa Goat Milk (cho người từ 1 đến 

18 tuổi) (loại 900g/1hộp; số lô: 11102021; NSX: 12/10/2021; HSD: 12/10/2024; 

ký hiệu: 1HLHD29) gửi giám định có hàm lượng trung bình chỉ tiêu chất lượng 

so với mức công bố tại Bản công bố sản phẩm số: 02/2021/SMD ngày 18/6/2021 

của Công ty cổ phần S6 - Nhà máy M6. Mẫu gửi giám định có các chỉ tiêu: Chất 

xơ hòa tan, T10, C1, S, Đ2, Vitamin K, Vitamin C, Vitamin B, Vitamin B, Acid 

folic, Pantothenic acid đều có hàm lượng nhỏ hơn 70% với mức công bố, căn cứ 

Nghị định 98/2020/NĐ-CP 06 (sáu) hộp sản phẩm dinh dưỡng LaLa Goat Milk 

trên đều là hàng giả. 

+ 06 (sáu) hộp sản phẩm dinh dưỡng LaLa Pedia Milk (cho trẻ từ 1 đến 10 

tuổi) (loại 900g/1hộp; số lô: 23082021; NSX: 27/08/2021; HSD: 27/08/2024; ký 

hiệu: 1HLHD31) gửi giám định có hàm lượng trung bình các chỉ tiêu chất lượng 

so với mức công bố tại Bản công bố sản phẩm số: 05/2021/SMD ngày 18/6/2021 

của Công ty cổ phần S6 - Nhà máy M6. Mẫu gửi giám định có các chỉ tiêu: Chất 

xơ hòa tan, C4, S, Đ2, Vitamin A1, Vitamin E, Vitamin K, Vitamin C, Vitamin 

B, Vitamin B, Acid folic, Acid pantothenic đều có hàm lượng nhỏ hơn 70% với 

mức công bố, căn cứ Nghị định 98/2020/NĐ-CP 06 (sáu) hộp sản phẩm dinh 

dưỡng LaLa Pedia Milk trên đều là hàng giả. 

+ 06 (sáu) hộp sản phẩm dinh dưỡng LaLa Pedia Milk (cho trẻ từ 1 đến 10 

tuổi) (loại 900g/1hộp; số lô: 04102021; NSX: 05/10/2021; HSD: 05/10/2024; ký 

hiệu: 1HLHD32) gửi giám định có hàm lượng trung bình các chỉ tiêu chất lượng 

so với mức công bố tại Bản công bố sản phẩm số: 05/2021/SMD ngày 18/6/2021 

của Công ty cổ phần S6 - Nhà máy M6. Mẫu gửi giám định có các chỉ tiêu: Chất 

xơ hòa tan, C4, S, Đ2, Vitamin E, Vitamin K, Vitamin C, Vitamin B, Acid folic 

đều có hàm lượng nhỏ hơn 70% với mức công bố, căn cứ Nghị định 98/2020/NĐ-

CP 06 (sáu) hộp sản phẩm dinh dưỡng LaLa Pedia Milk trên đều là hàng giả. 
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+ 06 (sáu) hộp sản phẩm dinh dưỡng Rhino Baby’s (cho trẻ từ 1 đến 10 

tuổi) (loại 400g/1hộp; số lô: 16082022; NSX: 16/08/2022; HSD: 16/08/2025; ký 

hiệu: 1HLHD1) gửi giám định có hàm lượng trung bình các chỉ tiêu chất lượng 

so với mức công bố tại Bản công bố sản phẩm số: 02/2022/SPD ngày 20/6/2021 

của Công ty cổ phần D5. Mẫu gửi giám định có các chỉ tiêu: Chất đạm, Năng 

lượng từ chất đạm, A2 linoleic, C xơ hòa tan, IgG, C7, L6, DHA, C1, M5, S, S1 , 

Vitamin A1, Vitamin B, Vitamin B, Vitamin K đều có hàm lượng nhỏ hơn 70% 

với mức công bố, căn cứ Nghị định 98/2020/NĐ-CP 06 (sáu) hộp sản phẩm dinh 

dưỡng Rhino Baby’s trên đều là hàng giả. 

+ 06 (sáu) hộp sản phẩm dinh dưỡng Fushi milk P2 (cho trẻ từ 1 đến 9 tuổi) 

(loại 900g/1hộp; có số lô: 21082021; NSX: 22/08/2022; HSD: 22/08/2025; ký 

hiệu: 1HLHD18) gửi giám định có hàm lượng trung bình các chỉ tiêu chất lượng 

so với mức công bố tại Bản công bố sản phẩm số: 03/2021/SPD ngày 20/01/2021 

của Công ty cổ phần T11. Mẫu gửi giám định có các chỉ tiêu: Chất đạm, Năng 

lượng từ chất đạm, Chất béo, Năng lượng từ chất béo, Acid linoleic, MCT, DHA, 

Chất xơ hòa tan, L6, C4, M3, S, Vitamin A1, Vitamin K, Vitamin B đều có hàm 

lượng nhỏ hơn 70% với mức công bố, căn cứ Nghị định 98/2020/NĐ-CP 06 (sáu) 

hộp sản phẩm dinh dưỡng Fushi milk Pedia trên đều là hàng giả. 

+ 15 (mười năm) hộp thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Đông trùng 

hạ thảo N (loại 100g/1hộp; có số lô: 10062022; NSX: 10/06/2022; HSD: 

10/06/2025; ký hiệu: 1HLHD23) gửi giám định có hàm lượng trung bình các chỉ 

tiêu chất lượng so với mức công bố tại Bản công bố sản phẩm số: 11/2020/SHK 

ngày 01/12/2020 của Công ty cổ phần D3. Mẫu gửi giám định có các chỉ tiêu: 

Vitamin B1, Vitamin B đều có hàm lượng nhỏ hơn 70% với mức công bố, căn cứ 

Nghị định 98/2020/NĐ-C11 (mười năm) hộp thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc 

biệt Đông trùng hạ thảo Nutrilive trên đều là hàng giả. 

+ 06 (sáu) hộp sản phẩm dinh dưỡng Grow Gold Plus (Dinh dưỡng cho trẻ 

từ 3-10 tuổi; loại 400g/1hộp; có số lô: 11082022; NSX: 11/08/2022; HSD: 

11/08/2025; ký hiệu: 2822HL11) gửi giám định có hàm lượng trung bình các chỉ 

tiêu chất lượng so với mức công bố có trên nhãn hàng hóa (nhãn ghi) tại Bản công 

bố sản phẩm số: 16/2020/SHL ngày 01/7/2020 của Công ty cổ phần S5. Mẫu gửi 

giám định có các chỉ tiêu: Chất đạm, Chất béo MCT dạng toàn phần, O, DHA, 

Chất xơ hòa tan (FOS), L6, K1,  C8,  C1, M2,  S,  I,  S1, Vitamin A1, Vitamin K, 

Vitamin C, Vitamin B, B1, C2 đều có hàm lượng nhỏ hơn 70% với mức công bố 

trên nhãn ghi, căn cứ Nghị định 98/2020/NĐ-CP thì 06 (sáu) hộp sản phẩm dinh 

dưỡng Grow Gold Plus trên đều là hàng giả. 

+ 06 (sáu) hộp sản phẩm dinh dưỡng Grow Gold Plus (Dinh dưỡng cho trẻ 

từ 3-10 tuổi; loại 400g/1hộp; có số lô: 01052022; NSX: 05/05/2022; HSD: 

05/05/2025; ký hiệu: 2822HL12) gửi giám định có hàm lượng trung bình các chỉ 

tiêu chất lượng so với mức công bố có trên nhãn hàng hóa (nhãn ghi) tại Bản công 

bố sản phẩm số: 16/2020/SHL ngày 01/7/2020 của Công ty cổ phần S5. Mẫu gửi 

giám định có các chỉ tiêu: Chất đạm, Chất béo MCT dạng toàn phần, O, DHA, 

Chất xơ hòa tan (FOS), L6,  K1, C8, C1, Phốt pho,  M2, S, I, S1, Vitamin A1, 
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Vitamin K, Vitamin C, Vitamin PP, Vitamin B, B1, C2 đều có hàm lượng nhỏ 

hơn 70% với mức công bố trên nhãn ghi, căn cứ Nghị định 98/2020/NĐ-CP thì 

06 (sáu) hộp sản phẩm dinh dưỡng Grow Gold Plus trên đều là hàng giả. 

+ 06 (sáu) hộp sản phẩm dinh dưỡng Grow Gold Plus (Dinh dưỡng cho trẻ 

từ 3-10 tuổi; loại 400g/1hộp; có số lô: 20082022; NSX: 22/08/2022; HSD: 

22/08/2025; ký hiệu: 2822HL13) gửi giám định có hàm lượng trung bình các chỉ 

tiêu chất lượng so với mức công bố có trên nhãn hàng hóa (nhãn ghi) tại Bản công 

bố sản phẩm số: 16/2020/SHL ngày 01/7/2020 của Công ty cổ phần S5. Mẫu gửi 

giám định có các chỉ tiêu: Chất đạm, Chất béo MCT dạng toàn phần, O, DHA, 

Chất xơ hòa tan (FOS), L6, K1, C8, C1, M2,  S,  I, K2, S1, Vitamin A1, Vitamin 

K, Vitamin C, Vitamin B, B1, C2 đều có hàm lượng nhỏ hơn 70% với mức công 

bố trên nhãn ghi, căn cứ Nghị định 98/2020/NĐ-CP thì 06 (sáu) hộp sản phẩm 

dinh dưỡng Grow Gold Plus trên đều là hàng giả. 

+ 06 (sáu) hộp sản phẩm dinh dưỡng G3 ( loại 400g/1hộp; có số lô: 

21082022; NSX: 24/08/2022; HSD: 24/08/2025; ký hiệu: 1HLHD17) gửi giám 

định có hàm lượng trung bình các chỉ tiêu chất lượng so với mức công bố có trên 

nhãn hàng hóa (nhãn ghi) tại Bản công bố sản phẩm số: 16/2020/SHL ngày 

01/7/2020 của Công ty cổ phần S5. Mẫu gửi giám định có các chỉ tiêu: Chất đạm, 

Chất béo MCT dạng toàn phần, O, DHA, Chất xơ hòa tan (FOS), L6, K1, C8, C1, 

M2, S, K2, S1, Vitamin A1, Vitamin K, Vitamin C, Vitamin B, B1, C2 đều có 

hàm lượng nhỏ hơn 70% với mức công bố trên nhãn ghi, căn cứ Nghị định 

98/2020/NĐ-CP thì 06 (sáu) hộp sản phẩm dinh dưỡng Grow Gold Plus trên đều 

là hàng giả. 

+ 06 (sáu) hộp thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt D7 (loại 400g/1hộp; 

có số lô: 24082022; NSX: 24/08/2022; HSD: 24/08/2025; ký hiệu: 1HLHD20) 

gửi giám định có hàm lượng trung bình các chỉ tiêu chất lượng so với mức công 

bố có trên nhãn hàng hóa (nhãn ghi) tại Bản công bố sản phẩm số: 02/2018/SHL 

ngày 07/3/2018 của Công ty cổ phần S5. Mẫu gửi giám định có các chỉ tiêu: Chất 

đạm, MUFA, PUFA, DHA, Chất xơ hòa tan (FOS), I1, L7, K1, C3, M2, I2, S1, 

C5, M4, β-Caroten, Vitamin C, Vitamin B, Vitamin B, Choline đều có hàm lượng 

nhỏ hơn 70% với mức công bố trên nhãn ghi, căn cứ Nghị định 98/2020/NĐ-CP 

thì 06 (sáu) hộp thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Diabetic Gold Care trên 

đều là hàng giả. 

+ 06 (sáu) hộp thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt D7 (loại 400g/1hộp; 

có số lô: 06082022; NSX: 11/08/2022; HSD: 11/08/2025; ký hiệu: 2822HL14) 

gửi giám định có hàm lượng trung bình các chỉ tiêu chất lượng so với mức công 

bố có trên nhãn hàng hóa (nhãn ghi) tại Bản công bố sản phẩm số: 02/2018/SHL 

ngày 07/3/2018 của Công ty cổ phần S5. Mẫu gửi giám định có các chỉ tiêu: Chất 

đạm, MUFA, PUFA, DHA, Chất xơ hòa tan (FOS), I1, L7, K1, C3, M2, C5, M4, 

β-Caroten, Vitamin K, Vitamin C, Vitamin B, Vitamin B, Vitamin B, Choline đều 

có hàm lượng nhỏ hơn 70% với mức công bố trên nhãn ghi, căn cứ Nghị định 

98/2020/NĐ-CP thì 06 (sáu) hộp thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Diabetic 

Gold Care trên đều là hàng giả. 
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+ 06 (sáu) hộp thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt D7 (loại 400g/1hộp; 

có số lô: 13082022; NSX: 13/08/2022; HSD: 13/08/2025; ký hiệu: 2822HL15) 

gửi giám định có hàm lượng trung bình các chỉ tiêu chất lượng so với mức công 

bố có trên nhãn hàng hóa (nhãn ghi) tại Bản công bố sản phẩm số: 02/2018/SHL 

ngày 07/3/2018 của Công ty cổ phần S5. Mẫu gửi giám định có các chỉ tiêu: Chất 

đạm, MUFA, PUFA, DHA, Chất xơ hòa tan (FOS), I1, L7, K1, C3,  M2, S1, M4, 

β-Caroten, Vitamin E, Vitamin K, Vitamin C, Vitamin B, Vitamin B, Choline đều 

có hàm lượng nhỏ hơn 70% với mức công bố trên nhãn ghi, căn cứ Nghị định 

98/2020/NĐ-CP thì 06 (sáu) hộp thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Diabetic 

Gold Care trên đều là hàng giả. 

+ 06 (sáu) hộp thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt D7 (loại 400g/1hộp; 

có số lô: 19082022; NSX: 19/08/2022; HSD: 19/08/2025; ký hiệu: 2822HL16) 

gửi giám định có hàm lượng trung bình các chỉ tiêu chất lượng so với mức công 

bố có trên nhãn hàng hóa (nhãn ghi) tại Bản công bố sản phẩm số: 02/2018/SHL 

ngày 07/3/2018 của Công ty cổ phần S5. Mẫu gửi giám định có các chỉ tiêu: Chất 

đạm, MUFA, PUFA, DHA, Chất xơ hòa tan (FOS), I1, L7, K1, C3, M2, S1, M4, 

β-Caroten, Vitamin C, Vitamin B, Vitamin B, Choline đều có hàm lượng nhỏ hơn 

70% với mức công bố trên nhãn ghi, căn cứ Nghị định 98/2020/NĐ-CP thì 06 

(sáu) hộp thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Diabetic Gold Care trên đều là 

hàng giả. 

+ 06 (sáu) hộp thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt D7 (loại 400g/1hộp; 

có số lô: 27072022; NSX: 27/07/2022; HSD: 27/07/2025; ký hiệu: 2822HL17) 

gửi giám định có hàm lượng trung bình các chỉ tiêu chất lượng so với mức công 

bố có trên nhãn hàng hóa (nhãn ghi) tại Bản công bố sản phẩm số: 02/2018/SHL 

ngày 07/3/2018 của Công ty cổ phần S5. Mẫu gửi giám định có các chỉ tiêu: Chất 

đạm, MUFA, PUFA, DHA, Chất xơ hòa tan (FOS), I1, L7, N1, K1, C3, M2, S1, 

M4, β-Caroten, Vitamin E, Vitamin K, Vitamin C, Vitamin B, Vitamin B, Choline 

đều có hàm lượng nhỏ hơn 70% với mức công bố trên nhãn ghi, căn cứ Nghị định 

98/2020/NĐ-CP thì 06 (sáu) hộp thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Diabetic 

Gold Care trên đều là hàng giả. 

+ 06 (sáu) hộp sản phẩm dinh dưỡng Milk Nano Curcumin (dành cho người 

6 tuổi trở lên; loại 400g/1hộp; có số lô: 06092021; NSX: 06/09/2022; HSD: 

06/09/2025; ký hiệu: 2822HL17) gửi giám định có hàm lượng trung bình các chỉ 

tiêu chất lượng so với mức công bố có trên nhãn hàng hóa (nhãn ghi) tại Bản công 

bố sản phẩm số: 39/2018/SHL ngày 12/12/2018 của Công ty cổ phần S5. Mẫu gửi 

giám định có các chỉ tiêu: DHA, Chất xơ hòa tan (FOS), IgG, L5, K1, C8, C1, 

Phốt pho, M3, M2, S, I2, K2, S1, M4, Vitamin A1, Vitamin D, Vitamin E, Vitamin 

K, Vitamin B, Vitamin B, Vitamin PP, Vitamin B, Acid folic, Acid P1, Vitamin 

B, B1, C2 đều có hàm lượng nhỏ hơn 70% với mức công bố trên nhãn ghi, căn cứ 

Nghị định 98/2020/NĐ-CP thì 06 (sáu) hộp sản phẩm dinh dưỡng Milk Nano 

Curcumin trên đều là hàng giả. 

+ 06 (sáu) hộp thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt M7 (loại 900g/1hộp; 

có số lô: 07082022; NSX: 11/08/2022; HSD: 11/08/2025; ký hiệu: 2822HL29) 
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gửi giám định có hàm lượng trung bình các chỉ tiêu chất lượng so với mức công 

bố có trên nhãn hàng hóa (nhãn ghi) tại Bản công bố sản phẩm số: 39/2018/SHL 

ngày 12/12/2018 của Công ty cổ phần S5. Mẫu gửi giám định có các chỉ tiêu: Chất 

đạm, DHA, Chất xơ hòa tan (FOS), IgG, L5,  N1, K1, C8, C1, Phốt pho, M3, S, 

I2, S1, Đ2, M4, Vitamin A1, Vitamin K, Vitamin B, Vitamin B, Vitamin B, Acid 

folic, B1, C2 đều có hàm lượng nhỏ hơn 70% với mức công bố trên nhãn ghi, căn 

cứ Nghị định 98/2020/NĐ-CP thì 06 (sáu) hộp thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc 

biệt Milk Nano Curcumin trên đều là hàng giả. 

+ 06 (sáu) hộp thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt M7 (loại 900g/1hộp; 

có số lô: 24062022; NSX: 24/06/2022; HSD: 24/06/2025; ký hiệu: 2822HL30) 

gửi giám định có hàm lượng trung bình các chỉ tiêu chất lượng so với mức công 

bố có trên nhãn hàng hóa (nhãn ghi) tại Bản công bố sản phẩm số: 39/2018/SHL 

ngày 12/12/2018 của Công ty cổ phần S5. Mẫu gửi giám định có các chỉ tiêu: Chất 

đạm, DHA, Chất xơ hòa tan (FOS), IgG, L5, K1, C8, C1, Phốt pho, M3, S, I2, S1, 

Đ2, M4, Vitamin A1, Vitamin K, Vitamin B, Vitamin B, Vitamin B, Acid folic, 

Vitamin B, B1, C2 đều có hàm lượng nhỏ hơn 70% với mức công bố trên nhãn 

ghi, căn cứ Nghị định 98/2020/NĐ-CP thì 06 (sáu) hộp thực phẩm dùng cho chế 

độ ăn đặc biệt Milk Nano Curcumin trên đều là hàng giả. 

+ 06 (sáu) hộp thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt D8 (loại 400g/1hộp; 

có số lô: 22082022; NSX: 24/08/2022; HSD: 24/08/2025; ký hiệu: 1HLHD14) 

gửi giám định có hàm lượng trung bình các chỉ tiêu chất lượng so với mức công 

bố có trên nhãn hàng hóa (nhãn ghi) tại Bản công bố sản phẩm số: 55/SHL ngày 

02/5/2019 của Công ty cổ phần S5. Mẫu gửi giám định có các chỉ tiêu: Năng 

lượng, Chất đạm, Chất xơ hòa tan (FOS), IgG, O, C8, C1, M3, M2, I2, S1, Vitamin 

A1, Vitamin K, Vitamin B, Vitamin B, Vitamin B, A, Vitamin B, B1, C7 đều có 

hàm lượng nhỏ hơn 70% với mức công bố trên nhãn ghi, căn cứ Nghị định 

98/2020/NĐ-CP thì 06 (sáu) hộp thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Diamond 

Milk trên đều là hàng giả. 

+ 06 (sáu) hộp thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt D8 (loại 400g/1hộp; 

có số lô: 19082022; NSX: 19/08/2022; HSD: 19/08/2025; ký hiệu: 1HLHD15) 

gửi giám định có hàm lượng trung bình các chỉ tiêu chất lượng so với mức công 

bố có trên nhãn hàng hóa (nhãn ghi) tại Bản công bố sản phẩm số: 55/SHL ngày 

02/5/2019 của Công ty cổ phần S5. Mẫu gửi giám định có các chỉ tiêu: Chất đạm, 

Chất xơ hòa tan (FOS), IgG, O, C8, C1, M3, M2, I2, S1, Vitamin A1, Vitamin E, 

Vitamin K, Vitamin B, Vitamin B, Vitamin B, Vitamin B, B, C7 đều có hàm 

lượng nhỏ hơn 70% với mức công bố trên nhãn ghi, căn cứ Nghị định 

98/2020/NĐ-CP thì 06 (sáu) hộp thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Diamond 

Milk trên đều là hàng giả. 

+ 06 (sáu) hộp thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt CANXI NANO Plus 

K2 (loại 900g/1hộp; có số lô: 29032022; NSX: 31/03/2022; HSD: 31/03/2025; ký 

hiệu: 2822HL26) gửi giám định có hàm lượng trung bình các chỉ tiêu chất lượng 

so với mức công bố có trên nhãn hàng hóa (nhãn ghi) tại Bản công bố sản phẩm 

số: 18/2020/SHL ngày 21/12/2020 của Công ty cổ phần S5. Mẫu gửi giám định 
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có các chỉ tiêu: Chất đạm, Năng lượng từ chất đạm, Chất béo, Năng lượng từ chất 

béo, Chất xơ hòa tan (FOS), Vitamin K, Vitamin B đều có hàm lượng nhỏ hơn 

70% với mức công bố trên nhãn ghi, căn cứ Nghị định 98/2020/NĐ-CP thì 06 

(sáu) hộp thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt CANXI NANO Plus K2 trên 

đều là hàng giả. 

+ 06 (sáu) hộp thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt CANXI NANO Plus 

K2 (loại 900g/1hộp; có số lô: 07042022; NSX: 08/04/2022; HSD: 08/04/2025; ký 

hiệu: 2822HL27) gửi giám định có hàm lượng trung bình các chỉ tiêu chất lượng 

so với mức công bố có trên nhãn hàng hóa (nhãn ghi) tại Bản công bố sản phẩm 

số: 18/2020/SHL ngày 21/12/2020 của Công ty cổ phần S5. Mẫu gửi giám định 

có các chỉ tiêu: Chất đạm, Năng lượng từ chất đạm, Chất béo, Năng lượng từ chất 

béo, Chất xơ hòa tan (FOS), Vitamin K, Vitamin B đều có hàm lượng nhỏ hơn 

70% với mức công bố trên nhãn ghi, căn cứ Nghị định 98/2020/NĐ-CP thì 06 

(sáu) hộp thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt CANXI NANO Plus K2 trên 

đều là hàng giả. 

+ 06 (sáu) hộp sản phẩm đinh dưỡng cao cấp H7 (loại 900g/1hộp; có số lô: 

18022022; NSX: 18/02/2022; HSD: 18/02/2025; ký hiệu: 2822HL31) gửi giám 

định có hàm lượng trung bình các chỉ tiêu chất lượng so với mức công bố có trên 

nhãn hàng hóa (nhãn ghi) tại Bản công bố sản phẩm số: 01/2020/SHL ngày 

20/02/2020 của Công ty cổ phần S5. Mẫu gửi giám định có các chỉ tiêu: Chất đạm, 

DHA, Chất xơ hòa tan (FOS), L5, V, Vitamin D, O, Vitamin K, Vitamin B, Acid 

folic, C1,  K1, N1, S1, S2 non (IgG) đều có hàm lượng nhỏ hơn 70% với mức 

công bố trên nhãn ghi, căn cứ Nghị định 98/2020/NĐ-CP thì 06 (sáu) hộp sản 

phẩm đinh dưỡng cao cấp Halan Milk trên đều là hàng giả. 

+ 03 (ba) hộp sản phẩm dinh dưỡng cao cấp Halan Milk (cho người từ 1 

tuổi trở lên; loại 400g/1hộp; có số lô: 08082022; NSX: 11/08/2022; HSD: 

11/08/2025; ký hiệu: 1CCHLM) gửi giám định có hàm lượng trung bình các chỉ 

tiêu chất lượng so với mức công bố có trên nhãn hàng hóa (nhãn ghi) tại Bản công 

bố sản phẩm số: 01/2020/SHL ngày 20/02/2020 của Công ty cổ phần S5. Mẫu gửi 

giám định có các chỉ tiêu: Chất đạm, DHA, Chất xơ hòa tan (FOS), L5, Vitamin 

D, O, Vitamin K, Vitamin B, Vitamin B, Acid folic, C1, K1,  N1, S1, S2 non 

(IgG) đều có hàm lượng nhỏ hơn 70% với mức công bố trên nhãn ghi, căn cứ 

Nghị định 98/2020/NĐ-CP thì 03 (ba) hộp sản phẩm đinh dưỡng cao cấp Halan 

Milk trên đều là hàng giả. 

+ 06 (sáu) hộp thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Gold Canxi K2 (loại 

900g/1hộp; có số lô: 04062022; NSX: 08/06/2022; HSD: 08/06/2025; ký hiệu: 

2822HL28) gửi giám định có hàm lượng trung bình các chỉ tiêu chất lượng so với 

mức công bố có trên nhãn hàng hóa (nhãn ghi) tại Bản công bố sản phẩm số: 

21/2018/SHL ngày 19/9/2018 của Công ty cổ phần S5. Mẫu gửi giám định có các 

chỉ tiêu Chất đạm, Chất xơ hòa tan (FOS), N1, K1, C8, C1, M3, M2, S1, Vitamin 

A1, Vitamin E, Vitamin K, Vitamin B, Vitamin B, Vitamin B, Vitamin B, B, C7 

đều có hàm lượng nhỏ hơn 70% với mức công bố trên nhãn ghi, căn cứ Nghị định 
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98/2020/NĐ-CP thì 06 (sáu) hộp thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Gold 

Canxi K2 trên đều là hàng giả. 

+ 06 (sáu) hộp sản phẩm dinh dưỡng HalanMilk Goat BA (cho người từ 1 

đến 15 tuổi; loại 400g/1hộp; có số lô: 09082022; NSX: 11/08/2022; HSD: 

11/08/2025; ký hiệu: 1HLDL8L) gửi giám định có hàm lượng trung bình các chỉ 

tiêu chất lượng so với mức công bố có trên nhãn hàng hóa (nhãn ghi) tại Bản công 

bố sản phẩm số: 19/2018/SHL ngày 20/8/2018 của Công ty cổ phần S5. Mẫu gửi 

giám định có các chỉ tiêu: Chất đạm, Chất béo, Chất béo MCT dạng toàn phần, 

O, DHA, IgG, Chất xơ hòa tan (FOS), L6, K1, C8, C1, S, S1, Vitamin C, Vitamin 

B, Vitamin B, A, Vitamin B, B1, C2 đều có hàm lượng nhỏ hơn 70% với mức 

công bố trên nhãn ghi, căn cứ Nghị định 98/2020/NĐ-CP thì 06 (sáu) hộp sản 

phẩm dinh dưỡng HalanMilk Goat BA trên đều là hàng giả. 

+ 03 (ba) hộp sản phẩm dinh dưỡng HalanMilk Alpha Grow (dùng cho 

người từ 03 tuổi trở lên; loại 400g/1hộp; có số lô: 03112021; NSX: 03/11/2021; 

HSD: 03/11/2024; ký hiệu: 1HCMAPG) gửi giám định có hàm lượng trung bình 

các chỉ tiêu chất lượng so với mức công bố có trên nhãn hàng hóa (nhãn ghi) tại 

Bản công bố sản phẩm số: 05/2020/SHL ngày 26/3/2020 của Công ty cổ phần S5. 

Mẫu gửi giám định có các chỉ tiêu: Chất đạm, Chất béo MCT dạng toàn phần, O, 

DHA, Chất xơ hòa tan (FOS), L6, K1, S1, Vitamin PP, B1,  C2 đều có hàm lượng 

nhỏ hơn 70% với mức công bố trên nhãn ghi, căn cứ Nghị định 98/2020/NĐ-CP 

thì 03 (ba) hộp sản phẩm dinh dưỡng HalanMilk Alpha Grow trên đều là hàng 

giả. 

+ 02 (hai) hộp sản phẩm dinh dưỡng RoyalMilk Pedia (ăn ngon – Tiêu hóa 

tốt; loại 400g/1hộp; có số lô: 25102021; NSX: 30/10/2021; HSD: 30/10/2024; ký 

hiệu: 2822HL2) gửi giám định có hàm lượng trung bình các chỉ tiêu chất lượng 

so với mức công bố có trên nhãn hàng hóa (nhãn ghi) tại Bản công bố sản phẩm 

số: 41/2018/SHL ngày 12/12/2018 của Công ty cổ phần S5. Mẫu gửi giám định 

có các chỉ tiêu: Chất đạm, Chất béo, Chất béo MCT dạng toàn phần, O, DHA, 

Chất xơ hòa tan (FOS), L6, K1, C8, C1, S, S1, Vitamin A1, Vitamin D, Vitamin 

C, Vitamin B, Vitamin PP, Vitamin B, A, Vitamin B, Cholin đều có hàm lượng 

nhỏ hơn 70% với mức công bố trên nhãn ghi, căn cứ Nghị định 98/2020/NĐ-CP 

thì 02 (hai) hộp sản phẩm dinh dưỡng RoyalMilk Pedia trên đều là hàng giả. 

+ 06 (sáu) hộp sản phẩm dinh dưỡng N2 24h (cho người từ 1 tuổi trở lên; 

loại 400g/1hộp; có số lô: 24H VIET NAM; NSX: 27/06/2022; HSD: 27/06/2025; 

ký hiệu: 1HLHD24) gửi giám định có hàm lượng trung bình các chỉ tiêu chất 

lượng so với mức công bố có trên nhãn hàng hóa (nhãn ghi) tại Bản công bố sản 

phẩm số: 1/2020/0108881321-CBPH ngày 23/3/2020 của Công ty TNHH T14. 

Mẫu gửi giám định có các chỉ tiêu: Protein, C8, C1, Độ ẩm, Vitamin E, Vitamin 

B, Vitamin B (I), Vitamin B, Vitamin B, Vitamin B, Vitamin B, Vitamin C, 

Vitamin K, B1, C7, Đ2, I2,  M3,  Phốt pho, S1, DHA, Chất xơ hòa tan (FOS), đều 

có hàm lượng nhỏ hơn 70% với mức công bố trên nhãn ghi, căn cứ Nghị định 

98/2020/NĐ-CP thì 06 (sáu) hộp sản phẩm dinh dưỡng Nutrilife 24h trên đều là 

hàng giả. 
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+ 06 (sáu) hộp thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt P3 (loại 900g/1hộp; 

có số lô: 21082022; NSX: 21/08/2022; HSD: 21/08/2025; ký hiệu: 1HLHD21) 

gửi giám định có hàm lượng trung bình các chỉ tiêu chất lượng so với mức công 

bố có trên nhãn hàng hóa (nhãn ghi) tại Bản công bố sản phẩm số: 09/2018/FKOK 

ngày 26/6/2018 của Công ty cổ phần D4. Mẫu gửi giám định có các chỉ tiêu: Chất 

đạm, Chất xơ hòa tan (FOS), IgG, K1,  M, S1, Vitamin K, Vitamin B, B, C7 đều 

có hàm lượng nhỏ hơn 70% với mức công bố trên nhãn ghi, căn cứ Nghị định 

98/2020/NĐ-CP thì 06 (sáu) hộp thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Probimil 

Canxi trên đều là hàng giả. 

+ 06 (sáu) hộp sản phẩm dinh dưỡng Nutri Kid a+ Goat Pedia (cho người 

từ 1 đến 10 tuổi; loại 900g/1hộp; có số lô: 06082022; NSX: 06/08/2022; HSD: 

06/08/2025; ký hiệu: 1HLHD25) gửi giám định có hàm lượng trung bình các chỉ 

tiêu chất lượng so với mức công bố có trên nhãn hàng hóa (nhãn ghi) tại Bản công 

bố sản phẩm số: 35/2018/SHK ngày 23/5/2018 của Công ty cổ phần D3. Mẫu gửi 

giám định có các chỉ tiêu: Chất đạm, Chất béo, Chất béo MCT dạng toàn phần, 

O, DHA, Chất xơ hòa tan (FOS), L6, K1, C8, C1, S, S1, Vitamin A1, Vitamin C, 

Vitamin B, Vitamin PP, Vitamin B, Vitamin B, B, C7 đều có hàm lượng nhỏ hơn 

70% với mức công bố trên nhãn ghi, căn cứ Nghị định 98/2020/NĐ-CP thì 06 

(sáu) hộp sản phẩm dinh dưỡng Nutri Kid a+ Goat Pedia trên đều là hàng giả. 

+ 06 (sáu) hộp sản phẩm dinh dưỡng AKIDO GOAT KAO IQ (cho trẻ từ 1 

đến 10 tuổi; loại 900g/1hộp; có số lô: 20082022; NSX: 22/08/2022; HSD: 

22/08/2025; ký hiệu: 1HLHD13) gửi giám định có hàm lượng trung bình các chỉ 

tiêu chất lượng so với mức công bố có trên nhãn hàng hóa (nhãn ghi) tại Bản công 

bố sản phẩm số: 05/SLD ngày 20/6/2019 của Công ty cổ phần S6 - Nhà máy L9. 

Mẫu gửi giám định có các chỉ tiêu: Chất đạm, Chất béo, Chất béo MCT dạng toàn 

phần, O, DHA, IgG, Chất xơ hòa tan (FOS), L6, K1, C3,  C1, S, S1, Vitamin A1, 

Vitamin C, Vitamin B, Vitamin B, Vitamin PP, Vitamin B, A, Vitamin B, B1, C7 

đều có hàm lượng nhỏ hơn 70% với mức công bố trên nhãn ghi, căn cứ Nghị định 

98/2020/NĐ-CP thì 06 (sáu) hộp sản phẩm dinh dưỡng AKIDO GOAT KAO IQ 

trên đều là hàng giả. 

Tại Bản kết luận giám định số 5473/KL-KTHS ngày 16/08/2024, V3 - Bộ 

C9 kết luận: 06 (sáu) hộp thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt D8 (loại 

900g/1hộp; có số lô: 22082022; NSX: 22/08/2022; HSD: 22/08/2025; gửi giám 

định có hàm lượng trung bình các chỉ tiêu so với các chỉ tiêu chất lượng có trên 

nhãn bao bì hàng hoá trong hồ sơ công bố. Mẫu gửi giám định có các chỉ tiêu: 

Chất đạm, Chất xơ hòa tan, IgG, O, C4, M5, M2, I2, S3, Vitamin B, Vitamin B, 

Vitamin B,  Vitamin B, Biotin đều có hàm lượng nhỏ hơn 70% so với mức ghi 

trên nhãn trong công bố, căn cứ điểm b, khoản 7, Điều 3, Nghị định số 

98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo 

vệ quyền lợi người tiêu thì 06 (sáu) hộp thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt 

Diamond Milk trên đều là hàng giả. 
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Tại văn bản số 684 ngày 12/3/2024, V3 - Bộ C9 xác định: Theo hạn sử 

dụng được ghi trên nhãn sản phẩm, tất cả các sản phẩm gửi giám định đều còn 

hạn sử dụng tại thời điểm giám định. Căn cứ khoản 19, Điều 2 của Luật An toàn 

thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010 thì “Thời hạn sử dụng 

thực phẩm là thời hạn mà thực phẩm vẫn giữ được giá trị dinh dưỡng và đảm bảo 

an toàn trong điều kiện bảo quản được ghi trên nhãn theo hướng dẫn của nhà sản 

xuất”, do vậy các thành phần chỉ tiêu chất lượng vẫn phải đáp ứng so với mức 

công bố khi sản phẩm được bảo quản đúng hướng dẫn. Theo quy định tại Thông 

tư 14/2011/TT-BYT ngày 01/4/2011 của Bộ Y hướng dẫn lấy mẫu phục vụ thanh 

tra, kiểm tra về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, việc lấy mẫu là đại diện 

cho cả một lô sản phẩm (Lô sản phẩm thực phẩm) là một số lượng xác định của 

một loại sản phẩm cùng tên, chất lượng, nguyên liệu, thời hạn sử dụng và được 

sản xuất tại cùng một cơ sở. Do vậy kết quả giám định của V3 - Bộ C9 là kết quả 

của tất cả sản phẩm trong các lô hàng đã được lấy mẫu đi giám định. 

Căn cứ vào các Bản kết luận định giá tài sản số 33 ngày 11/06/2024; số 44 

ngày 28/08/2024 và Công văn số 45/CV-HĐĐG ngày 28/8/2024 của Hội đồng 

Định giá tài sản, tịch thu, phát mại, bổ sung công quỹ Nhà nước thành phố C xác 

định: 27.378 hộp/ gói sản phẩm thu giữ tại công ty cổ phần S5 tại thời điểm ngày 

24/8/2022 có trị giá là 4.417.576.440 đồng. 

Ngoài ra, trong quá trình chỉ đạo Đỗ Minh T7 là nhân viên kế toán của 

Công ty cổ phần S5 làm hồ sơ đăng ký công bố các sản phẩm của Công ty Cổ 

phần S6 - Nhà máy M6 tại Trung tâm D9 và kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh 

Hưng Yên. Khoảng tháng 9/2021, do ảnh hưởng của dịch Covid 19, việc kiểm 

nghiệm sản phẩm tại Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia kéo 

dài, chậm có kết quả kiểm nghiệm. Do cần có Phiếu kết quả kiểm nghiệm để hoàn 

thiện nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm để kịp tiến độ sản xuất sản phẩm 

cho khách hàng, V đã hướng dẫn, chỉ đạo T7 làm giả Phiếu kết quả kiểm nghiệm 

bằng cách chỉnh sửa “photo shop” từ Phiếu kết quả kiểm nghiệm chuẩn của Viện 

kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia thành Phiếu kết quả kiểm 

nghiệm của sản phẩm mình mong muốn rồi in màu ra để đem nộp vào hồ sơ đăng 

ký bản công bố sản phẩm tại Trung tâm D9 và kiểm soát thủ tục hành chính công 

tỉnh Hưng Yên. T7 đã làm giả Phiếu kết quả kiểm nghiệm cho sản phẩm dinh 

dưỡng The Beautiful Life Sữa Non bằng cách chỉnh sửa nội dung rồi in màu và 

nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm tại Trung tâm D9 và kiểm soát thủ tục 

hành chính tỉnh Hưng Yên theo sự chỉ đạo của V. Sau đó, Chi cục an toàn vệ sinh 

thực phẩm tỉnh Hưng Yên phát hiện Phiếu kết quả kiểm nghiệm là bản in màu là 

không đúng quy định và trả lại Phiếu kết quả kiểm nghiệm cho T7 để T7 nộp bổ 

sung sau, Thu nhận lại bản in màu này rồi xé hủy phiếu kết quả kiểm nghiệm giả. 

T7 trao đổi với V về nội dung bị phát hiện phiếu kết quả kiểm nghiệm in màu và 

bảo với V là sẽ cắt dán chỉnh sửa Phiếu kết quả kiểm nghiệm rồi photo ra thành 

Phiếu kết quả kiểm nghiệm của sản phẩm đang cần rồi đem đi chứng thực tại 

UBND xã Đ, huyện N, tỉnh Hải Dương cùng các tài liệu khác rồi nộp bản sao 

chứng thực vào hồ sơ. V đồng ý việc làm giả phiếu kết quả kiểm nghiệm bằng 
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cách trên và để T7 đi làm. Sau đó, Đỗ Minh T7 đã thực hiện việc làm giả và sử 

dụng 02 Phiếu kết quả kiểm nghiệm giả của 02 sản phẩm trên như sau: 

Ngày 20/9/2021, T7 sử dụng bản phô tô phiếu kết quả kiểm nghiệm số 

25554/PKN-VKNQG cấp ngày 31/8/2021 được Viện kiểm nghiệm an toàn vệ 

sinh thực phẩm Quốc gia cấp cho sản phẩm “Strong men Plus” cắt dán thay đổi 

phần tên mẫu từ “Strong men Plus” thành “The Beautiful Life Sữa non”; cắt dán 

thay đổi phần mã số mẫu từ “08217205/DV” thành “09217486/DV”, các nội dung 

khác giữ nguyên. Sau đó, T7 phô tô lại thành phiếu kết quả kiểm nghiệm số 

25554/PKN-VKNQG ngày 31/8/2021 cho sản phẩm The Beautiful L3 sữa non. 

T7 cũng sử dụng bản phô tô phiếu kết quả kiểm nghiệm số 25554/PKN-VKNQG 

cấp ngày 31/8/2021 được Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia 

cấp cho sản phẩm “Strong men Plus” cắt dán thay đổi phần tên mẫu từ “Strong 

men Plus” thành “Ossa Plus”; cắt dán thay đổi phần mã số mẫu từ “08217205/DV” 

thành “09217489/DV”, các nội dung khác giữ nguyên. Sau đó, T7 phô tô lại thành 

Phiếu kết quả kiểm nghiệm số 25554/PKN-VKNQG, ngày 31/8/2021 cho sản 

phẩm O1. Cùng ngày, T7 mang 02 Phiếu kết quả kiểm nghiệm photo trên đi chứng 

thực tại UBND xã Đ, huyện N, tỉnh Hải Dương.  

Ngày 20/9/2021, T7 đổi bản sao chứng thực Phiếu kết quả kiểm nghiệm số 

25554/PKN-VKNQG ngày 31/08/2021 cho sản phẩm The Beautiful Life Sữa non 

vào hồ sơ đã nộp ngày 17/9/2021, đồng thời sử dụng Phiếu kết quả kiểm nghiệm 

giả số 25554/PKN-VKNQG, ngày 31/8/2021 của sản phẩm Ossa Plus để nộp hồ 

sơ đăng ký bản công bố cho sản phẩm này. Ngày 24/09/2021, Chi cục An toàn vệ 

sinh thực phẩm tỉnh H cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 

40/2021/ĐKSP cho sản phẩm The Beautiful Life sữa non và số 49/2021/ĐKSP 

cho sản phẩm O1. Trong khi đó, ngày 20/9/2021, Viện kiểm nghiệm an toàn vệ 

sinh thực phẩm quốc gia mới cấp Phiếu kết quả kiểm nghiệm số 27125/PKN-

VKNQG cho sản phẩm The Beautiful Life Sữa non và số 27144/PKN-VKNQG 

cho sản phẩm Ossa Plus, sau đó mới gửi trả Phiếu kết quả kiểm nghiệm về cho 

T7 qua đường bưu điện.  

Tại Bản kết luận giám định số 181/KL-KTHS ngày 31/7/2023, Phòng K4 

Công an tỉnh H kết luận: 

+ Hình dấu tròn có nội dung “U.B.N.D xã Đ H. Nam Sách T. H” trên mẫu 

giám định là Phiếu kết quả kiểm nghiệm số 25554/PKN-VKNQG ngày 31/8/2021 

của Viện kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia đối với sản phẩm 

“The Beautiful Life Sữa non” của Công ty cổ phần S6 - Nhà máy M6, địa chỉ số 

A M, khu đô thị E, xã P, huyện V, tỉnh Hưng Yên, có hình dấu UBND xã Đ, huyện 

N, tỉnh Hải Dương chứng thực bản sao đúng với bản chính, ngày 20-09-2021, 

người ký: Phó chủ tịch: Ngô Chí H4. Là do con dấu của UBND xã Đ, huyện N, 

tỉnh Hải Dương đóng ra. 

+ Chữ ký đứng tên Phó Chủ tịch Ngô Chí H4 và dấu chức danh đứng tên 

Phó chủ tịch Ngô Chí H4 trên mẫu giám định là Phiếu kết quả kiểm nghiệm số 

25554/PKN-VKNQG ngày 31/8/2021 của Viện kiểm nghiệm An toàn vệ sinh 
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thực phẩm Quốc gia đối với sản phẩm “The Beautiful Life Sữa non” của Công ty 

cổ phần S6 - Nhà máy M6, địa chỉ số A M, khu đô thị E, xã P, huyện V, tỉnh Hưng 

Yên, có hình dấu UBND xã Đ, huyện N, tỉnh Hải Dương chứng thực bản sao đúng 

với bản chính, ngày 20-09-2021, người ký: Phó chủ tịch: Ngô Chí H4. Là do ông 

Ngô Chí H4, Phó chủ tịch UBND xã Đ, huyện N, tỉnh Hải Dương ký ra và do con 

dấu chức danh của ông H4 đóng ra… 

Tại Bản kết luận giám định số 284/KL-KTHS ngày 06/11/2023, Phòng K4 

Công an tỉnh H kết luận: 

+ Hình dấu tròn có nội dung “U.B.N.D XÃ ĐỒNG LẠC H. NAM SÁCH 

T. HẢI DƯƠNG” trên các mẫu giám định là Phiếu kết quả kiểm nghiệm số 

25554/PKN-VKNQG, ngày 31/8/2021 của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh 

thực phẩm Quốc gia cho sản phẩm “Ossa Plus” của Công ty cổ phần S6 - Nhà 

máy M6, địa chỉ số A M, khu đô thị E, xã P, huyện V, tỉnh Hưng Yên, có dấu 

chứng thực bản sao đúng với bản chính (dấu đỏ) của UBND xã Đ, huyện N, tỉnh 

Hải Dương đề tên ông Ngô Chí H4 ký chứng thực ngày 20/09/2021, số quyển 

01/Số TT: 2807; Phiếu kết quả kiểm nghiệm số 39744/PKN-VKNQG, ngày 

02/12/2021 của Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc Gia cho sản 

phẩm “Sữa hạt Vimy Canxi Nano” của Công ty cổ phần S6 - Nhà máy M6, địa 

chỉ số A M, khu đô thị E, xã P, huyện V, tỉnh Hưng Yên, có dấu chứng thực bản 

sao đúng với bản chính (dấu đỏ) của UBND xã Đ, huyện N, tỉnh Hải Dương đề 

tên ông Ngô Chí D2 ký chứng thực ngày 24/02/2022, Số quyển 01/Số TT 397; 

Phiếu kết quả kiểm nghiệm số 763/PKN-VKNQG, ngày 11/01/2022 của Viện 

kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc Gia cho sản phẩm “Sữa hạt Vimy 

Curcumin” của Công ty cổ phần S6 - Nhà máy M6, địa chỉ số A M, khu đô thị E, 

xã P, huyện V, tỉnh Hưng Yên, có dấu chứng thực bản sao đúng với bản chính 

(dấu đỏ) của UBND xã Đ, huyện N, tỉnh Hải Dương đề tên ông Ngô Chí D2 ký 

chứng thực ngày 24/02/2022, Số quyển 01/Số TT 397; Phiếu kết quả kiểm nghiệm 

số 39721/PKN-VKNQG, ngày 02/12/2021 của Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh 

thực phẩm Quốc Gia cho sản phẩm “Sữa hạt Vimy Lux” của Công ty cổ phần S6 

- Nhà máy M6, địa chỉ số A M, khu đô thị E, xã P, huyện V, tỉnh Hưng Yên, có 

dấu chứng thực bản sao đúng với bản chính (dấu đỏ) của UBND xã Đ, huyện N, 

tỉnh Hải Dương do ông Ngô Chí D2 ký chứng thực ngày 24/02/2022, Số quyển 

01/Số TT 397. Là do con dấu của UBND xã Đ, huyện N, tỉnh Hải Dương đóng 

ra. 

+ Chữ ký đứng tên Phó Chủ tịch Ngô Chí H4 trên mẫu cần giám định là 

Phiếu kết quả kiểm nghiệm số 25554/PKN-VKNQG, ngày 31/8/2021 của Viện 

kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc Gia cho sản phẩm “Ossa Plus” của 

Công ty cổ phần S6 - Nhà máy M6, địa chỉ số A M, khu đô thị E, xã P, huyện V, 

tỉnh Hưng Yên, có dấu chứng thực bản sao đúng với bản chính (dấu đỏ) của 

UBND xã Đ, huyện N, tỉnh Hải Dương đề tên ông Ngô Chí H4 ký chứng thực 

ngày 20/09/2021, số quyển 01/Số TT: 2807 là do ông Ngô Chí H4, Phó Chủ tịch 

UBND xã Đ, huyện N, tỉnh Hải Dương ký ra. 
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Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 114/2024/HS-ST ngày 29/11/2024, Tòa án 

nhân dân thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã quyết định: Căn cứ điểm a khoản 

3, khoản 5 Điều 193; điểm c khoản 2 Điều 341; điểm h, s, v khoản 1, khoản 2 

Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 38; điểm a khoản 1 Điều 55 Bộ luật Hình sự; xử 

phạt Nguyễn Trung V 07 năm tù về tội “Sản xuất hàng giả là thực phẩm” và 01 

năm 06 tháng tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng tài liệu 

giả của cơ quan, tổ chức”, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung của hai tội là 

08 năm 06 tháng tù, thời hạn tính từ ngày bắt tạm giam 14/6/2024. 

Ngoài ra bản án còn áp dụng pháp luật tuyên hình phạt bổ sung, vật chứng, 

án phí, quyền kháng cáo theo quy định. 

Ngày 03/12/2024, bị cáo Nguyễn Trung V kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt. 

Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận hành vi như bản án sơ thẩm đã nêu, xác định 

bị cáo bị xét xử là không oan, chỉ kháng cáo đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ 

mức hình phạt. 

Người bào chữa cho bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét đến các yếu 

tố khác dẫn đến sản phẩm của bị cáo kém chất lượng; bị cáo thực hiện hành vi với 

lỗi cố ý gián tiếp, bản thân bị cáo không mong muốn tạo ra sản phẩm giả so với 

chính sản phẩm của mình đã đăng ký; đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương đề nghị Hội đồng xét xử 

chấp nhận kháng cáo của bị cáo. Sửa bản án sơ thẩm về hình phạt đối với bị cáo, 

xử phạt bị cáo 03 năm tù về tội "Sản xuất hàng giả là thực phẩm" 01 năm 06 tháng 

tù về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng tài liệu giả của cơ 

quan, tổ chức", tổng hình phạt của hai tội là 04 năm 06 tháng tù; bị cáo không 

phải chịu án phí phúc thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ 

án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Kháng cáo của bị cáo trong thời hạn luật định nên được chấp nhận xem 

xét theo trình tự phúc thẩm.  

 [2] Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp với lời khai của 

những bị cáo tại giai đoạn điều tra, truy tố và xét xử sơ thẩm, phù hợp với biên 

bản khám xét, lời khai của người làm chứng, vật chứng đã thu giữ, kết luận giám 

định và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ 

cơ sở kết luận:  

Đối với hành vi Sản xuất hàng giả là thực phẩm: Từ tháng 7/2021 đến tháng 

8/2022, tại Chi nhánh Công ty cổ phần S5 tại Hải Dương - Nhà máy H6 (địa chỉ: 

K, QL18 phường C, thành phố C, tỉnh Hải Dương), Nguyễn Trung V - Tổng giám 

đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần S5 đã tự nghiên cứu 
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lập các công thức (Lệnh sản xuất) để phối trộn nguyên liệu cho ra các sản phẩm 

dinh dưỡng và thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt. Sau đó làm thủ tục đăng 

ký công bố sản phẩm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở y tế các 

tỉnh Hải Dương, Hưng Yên rồi trực tiếp chỉ đạo công nhân ở Chi nhánh Công ty 

cổ phần S5 tại Hải Dương - Nhà máy H6 pha trộn nguyên liệu, sản xuất ra 27.378 

sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt mà trong mỗi 

sản phẩm thu giữ trên có ít nhất một trong các chỉ tiêu chất lượng chỉ đạt mức 

dưới 70% so với tiêu chuẩn chất lượng mà V đã đăng ký, công bố áp dụng vào 

sản xuất và so với chỉ tiêu chất lượng ghi trên nhãn hoặc bao bì hàng hóa. Các sản 

phẩm trên được V3 kết luận là hàng giả. Tổng giá trị của các sản phẩm hàng giả 

là 4.417.576.440 đồng. Việc chỉ đạo sản xuất các sản phẩm nêu trên do V trực 

tiếp thực hiện, không có sự chỉ đạo, điều hành hoặc chấp nhận của pháp nhân 

thương mại. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự xã hội 

trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng. 

Bị cáo là Tổng giám đốc của Công ty đồng thời là dược sỹ - nghiên cứu, xây dựng 

công thức sản xuất cho các sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm dùng cho chế độ 

ăn đặc biệt nên buộc ý thức chủ quan của bị cáo phải nhận thức được việc sản 

xuất sản phẩm có ít nhất một trong các chỉ tiêu chất lượng chỉ đạt mức dưới 70% 

so với tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký, công bố áp dụng vào sản xuất và chỉ tiêu 

chất lượng ghi trên nhãn hoặc bao bì hàng hóa là sản suất hàng giả nhưng bị cáo 

vẫn cố ý thực hiện. Do đó, cấp sơ thẩm xét xử bị cáo tội “Sản suất hàng giả là thực 

phẩm” quy định tại điểm a khoản 3 Điều 193 Bộ luật Hình sự là có căn cứ. 

Đối với hành vi Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu gải 

của cơ quan, tổ chức: Từ ngày 14/09/2021 đến ngày 20/9/2021, Nguyễn Trung V 

đã chỉ đạo Đỗ Minh T7 sử dụng bản phô tô Phiếu kết quả kiểm nghiệm chuẩn của 

Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, cắt, dán, chỉnh sửa một số 

thông tin trên Phiếu kết quả kiểm nghiệm rồi đem đi chứng thực tại UBND xã Đ, 

huyện N để làm giả 02 Phiếu kết quả kiểm nghiệm của Viện kiểm nghiệm an toàn 

vệ sinh thực phẩm Quốc Gia, gồm: Phiếu kết quả kiểm nghiệm số 25554/PKN-

VKNQG ngày 31/8/2021, tên mẫu: The Beautiful Life sữa non; Phiếu kết quả 

kiểm nghiệm số 25554/PKN-VKNQG, ngày 31/8/2021 tên mẫu “Ossa Plus”. 

Ngày 20/9/2021, T7 đã sử dụng 02 Phiếu kết quả kiểm nghiệm đã làm giả nêu 

trên để nộp vào hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm tại Trung tâm D9 và kiểm 

soát thủ tục hành chính tỉnh Hưng Yên theo chỉ đạo của V. Ngày 24/9/2021, Chi 

cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh H đã cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố 

sản phẩm cho 02 sản phẩm có Phiếu kết quả kiểm nghiệm bị làm giả nêu trên. Do 

đó cấp sơ thẩm xét xử bị cáo tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử 

dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 341 của 

Bộ luật Hình sự là có căn cứ. 

[3] Xét kháng cáo của bị cáo: Bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm 

tội; quá trình công tác, lao động sản xuất, bị cáo được tặng thưởng nhiều Bằng 

khen của các cơ quan Nhà nước; toàn bộ số hàng hóa bị cáo làm giả đã được phát 

hiện thu giữ ngăn chặn kịp thời trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ; bị cáo tích 
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cực tham gia công tác từ thiện và phòng chống dịch Covid-19; bố, mẹ đẻ của bị 

cáo là người có công được tặng thưởng H5, Huy chương. Do đó bị cáo được hưởng 

các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm h, s, v khoản 1, khoản 

2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Đối với tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử 

dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức cấp sơ thẩm đã xử phạt bị cáo 01 năm 06 

tháng tù là tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo nên không có căn cứ giảm 

nhẹ hình phạt. Đối với tội Sản xuất hàng giả là thực phẩm, các sản phẩm giả chưa 

được đưa ra lưu thông trên thị trường; bị cáo là người có trình độ đại học, nhân 

thân tốt, sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống, quá trình công tác, lao 

động sản xuất đã cố gắng phấn đấu được kết nạp Đảng, việc bị áp dụng hình phạt 

tù cũng đã là sự trừng trị thích đáng và là bài học sâu sắc đối với bản thân bị cáo; 

tại giai đoạn phúc thẩm bị cáo đã nộp tiền phạt bổ sung, tiền án phí theo quyết 

định của bản án sơ thẩm, tỏ thái độ thực sự ăn năn, hối cải về hành vi phạm tội 

của mình. Do đó Hội đồng xét xử áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự và giảm một phần hình phạt cho bị 

cáo để thể hiện tính nhân đạo, khoan hồng của pháp luật, tạo điều kiện cho bị cáo 

sớm có cơ hội làm lại, phát huy giá trị năng lực bản thân để tham gia hoạt động 

sản xuất, đóng góp cho sự phát triển của xã hội.  

[4] Về án phí phúc thẩm: Kháng cáo của bị cáo được chấp nhận nên bị cáo 

không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự 

và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội. 

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị, Hội đồng xét xử không xét và đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời 

hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng 

hình sự; 

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo. Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 

114/2024/HS-ST ngày 29/11/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Chí Linh, tỉnh 

Hải Dương về phần hình phạt đối với Nguyễn Trung V. 

2. Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 193, điểm c khoản 2 Điều 341, điểm h, s, v 

khoản 1 và khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54, Điều 38, điểm a khoản 1 Điều 55 

Bộ luật Hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Trung V 03 (Ba) năm tù về tội “Sản xuất hàng giả 

là thực phẩm” 01 (Một) năm 06 (S4) tháng tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, 

tổ chức; tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Buộc bị cáo chấp hành 

chung hình phạt của hai tội là 04 (Bốn) năm 06 (Sáu) tháng tù, thời hạn tính từ 

ngày bắt tạm giam 14/6/2024. 
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Bị cáo Nguyễn Trung V không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Xác nhận bị cáo Nguyễn Trung V đã nộp 50.000.000 đồng tiền phạt bổ 

sung và 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm theo quyết định của Bản án sơ thẩm 

số 114/2024/HS-ST ngày 29/11/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Chí Linh, 

tỉnh Hải Dương tại Biên lai thu số 0002468 ngày 20/12/2024 của Chi cục Thi hành 

án dân sự thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực thi hành kể từ ngày tuyên án phúc thẩm  

13/02/2025. 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Hải Dương; 

- Sở Tư pháp tỉnh TP. Hà Nội; 

- Trại tạm giam CA tỉnh Hải Dương; 

- TAND TP. Chí Linh (02); 

- CQCSĐT - Công an TP. Chí Linh; 

- CQTHAHS - Công an tỉnh Hải 

Dương; 

- VKSND TP. Chí Linh; 

- Chi cục THADS TP. Chí Linh; 

- Bị cáo; 

- Người bào chữa; 

- Lưu: HS, VP, THS. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Trần Hữu Hiệu 

 


